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Bộ môn: Thực hành Tiếng
1. Đặt vấn đề:
Kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng đối với mọi hoạt động dạy học. Mục đích chính của hoạt động kiểm tra đánh giá là đo lường hiệu quả của quá trình dạy học so với mục tiêu đã đặt ra ban đầu. Từ đó có thể đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và tùy theo kết quả đạt được cụ thể mà điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với yêu cầu thực tế (évaluation formative) hoặc công nhận trình độ và cấp bằng / chứng chỉ cho người học (évaluation sommative). Phương pháp kiểm tra đánh giá thường gắn liền với phương pháp dạy học, do vậy đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cũng đồng nghĩa với đổi mới phương pháp dạy học. Theo phương pháp truyền thống, hoạt động kiểm tra đánh giá thường diễn ra sau một thời gian dạy học nhất định, có thể là giữa kì hoặc cuối học kì. Nhược điểm lớn của phương pháp này là kết quả đánh giá thường không phản ánh đúng thực chất chất lượng của quá trình dạy học, không tạo cho người học động lực phấn đấu thường xuyên hoặc gây khó khăn cho họ vào cuối học kỳ hoặc cuối năm học khi phải ôn tập một lượng kiến thức lớn trong một thời gian ngắn. Hơn nữa phương pháp này không xem người học là trung tâm khi không đánh giá qua trình tham gia vào hoạt động dạy học, không đánh giá được tính năng động, sáng tạo của người học trong quá trình học tập. Để khắc phục những nhược điểm trên chúng tôi xin đề xuất áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá dự án vào dạy học ngoại ngữ. Đây thực chất không đơn thuần là một phương pháp kiểm tra đánh giá mà còn là phương pháp dạy học được xem có tính chủ động cao. 
2. Vài nét về phương pháp đánh giá dự án
2.1. Lich sử phát triển của phương pháp đánh giá dự án

Phương pháp đánh giá dự án được xem là phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực do nhà triết học người Mỹ John Dewey (1859 – 1952) khởi xướng. Với học thuyết “learning by doing” (học thông qua hành động), Dewey chủ trương dạy cho học sinh phương pháp học tập thông qua việc xây dựng một dự án cụ thể và tìm những giải pháp hợp lý để đưa dự án đến thành công. Tuy nhiên, những người đã thực sự phát triển, nâng tầm phương pháp này phải kể đến William Heard Kilpatrick (1871 – 1965), Célestin Freinet (1896 – 1966), Ovide Decroly (1871 – 1973), Jean Piaget (1896 – 1980), v.v… Ngày này, phương pháp này được áp dụng nhiều tại các nước phát triển trên thế giới. 
2.2. Phương pháp đánh giá dự án là gì ?
Trước hết đây là phương pháp dạy học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng thông qua việc thực hiện một dự án (cá nhân hoặc nhóm). Việc đánh giá sẽ thực hiện trong quá trình người học hình thành, triển khai và hoàn tất dự án, đó có thể là thiết kế một tua du lịch, một chương trình tham quan, xây dựng một trang web, một tài liệu quảng bá du lịch (une brochure), làm một vidéo clip… Tùy theo trình độ ngôn ngữ của người học và mục tiêu dạy học hay môn học mà người dạy và người học có thể lựa chọn những dự án phù hợp. 
Ưu điểm của phương pháp này, theo Bensalem (2010), khi thực hiện dự án, người học được đặt trong tình huống giải quyết vấn đề, vừa nghiên cứu vừa hành động. Do vậy, họ phải chủ động tham gia vào quá trình học tập thay vì thụ động tiếp nhận kiến thức, và phải huy động hết khả năng, kiến thức và trí tuệ của mình để hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngoài ra, tính cạnh tranh giữa các nhóm kích thích hứng thú học tập cho người học. 
2.3. Vài trò của giáo viên và sinh viên

Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, lập ra các mục tiêu, thời hạn chung, hướng dẫn lựa chọn chủ đề, theo dõi và đánh giá các giai đoạn thực hiện dự án. Xây dựng các tiêu chí đánh giá. 

Sinh viên hình thành nhóm, thảo luận với giáo viên để chọn dự án phù hợp và phương pháp thực hiện, dự trù kinh phí, trang thiết bị cần thiết, lập kế hoạch cho dự án, phân chia công việc để triển khai dự án, thuyết trình dự án…
2.4. Các bước xây dựng dự án: 

+ Hình thành dự án : Ý tưởng thường xuất phát từ một vấn đề dạy học. Những vấn đề cần đặt ra có thể là: tên của dự án là gì ? Những kĩ năng nhắm đến là gì (kĩ năng chuyên ngành, kĩ năng mềm) ? Dự án có khả thi không ?
+ Vận hành dự án: Thành lập nhóm, xác định số lượng thành viên mỗi nhóm, kinh phí,  trang thiết bị phục vụ dự án, phương pháp triển khai dự án, xây dựng kế hoạch triển khai dự án theo thời gian biểu (thời gian hoàn thành dự án, kế hoạch cho từng tuần…), …
+ Tìm thông tin : dựa trên kế hoạch đã vạch ra, mỗi nhóm triển khai dự án. Một trong những công việc quan trọng là tìm thông tin, mỗi nhóm cần xác định ai tìm thông tin gì, ở đâu, như thế nào. 

+ Xử lí thông tin: xử lí thông tin là công việc hết sức quan trọng, mỗi nhóm cần phải chọn ra được những thông tin có giá trị nhất và sắp xếp những thông tin theo trật tự thích hợp nhất, vai trò của mỗi cá nhân trong nhóm trong mỗi giai đoạn triển khia dự án.

+ Hoàn thành dự án : Các nhóm triển khai và hoàn thành dự án và trình bày sản phẩm trước lớp. 
Đánh giá : Giáo viên, ngoài việc hướng dẫn và giúp sinh viên tháo gỡ những khó khăn, còn đóng vai trò rất quan trọng là theo dõi các dự án để đánh giá chính xác tiến độ của dự án, mức độ tham gia của mỗi thành viên trong nhóm theo các tiêu chí đã đặt ra lúc đầu. Việc đánh giá một dự án học tập phải vừa tổng thể, vừa chi tiết, vừa dựa vào quá trình vừa dựa vào kết quả. Các tiêu chí đặt ra có thể là:
- Tuân thủ chặt chẽ kế hoạch và thời gian biểu vạch ran từ đầu

- Đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu đã đặt ra từ đầu

- Khả năng tìm kiếm thông tin

- Các kĩ năng chuyên ngành (đọc, viết, nói, nghe), kĩ năng mềm (kĩ năng làm việc nhóm: tổ chức, tương tác)

- Mức độ đóng góp của từng cá nhân đối với dự án

- Quan hệ giữa mục tiêu của dự án và mục tiêu dạy học và đào tạo

- v.v…
Việc theo dõi và đánh giá dự án phải dựa vào các biểu mẫu.
3. Kết luận

Trên đây là ý kiến tham luận của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng việc sử dụng phương pháp đánh giá dự án trong dạy học ngoại ngữ là hoàn toàn khả thi và phù hợp với hệ thống đào tạo tín chỉ vì đây là phương pháp kích thích sự chủ động sáng tạo của người học, coi người học là trung tâm của quá trình dạy học, tạo sự hứng thú cho người học. Vấn đề còn lại là giáo viên phải lựa chọn đối tượng sinh viên phù hợp và đánh giá được tính khả thi của các dự án, xây dựng được những tiêu chí đánh giá thỏa đáng để đánh giá đúng thực chất quá trình học tập của sinh viên.
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- Các biểu mẫu theo dõi và đánh giá dự án
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
MÔN NGỮ ÂM THỰC HÀNH 

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Bộ môn: Thực hành Tiếng

I. Đặt vấn đề:

Trong môn Nói, nếu sinh viên không phát âm đúng và chính xác sẽ gây khó khăn để người nghe có thể nắm bắt được ý của người nói. Trong môn Nghe, nếu các em không nhận ra được phần liên kết giữa các âm trong tiếng Anh cũng như các âm tiếng Anh, thì các em sẽ không nghe được những bài hội thoại, những bài nghe của người bản xứ. Qua những ví dụ trên, Ngữ âm thực sự rất quan trọng cho kỹ năng thuyết trình của sinh viên và cũng quan trọng đối với tất cả các kỹ năng học ngoại ngữ khác. 

Tuy nhiên, Sinh viên năm nhất còn hay phát âm sai do không được hướng dẫn phát âm khi còn học cấp 3 và các em cũng không chú trọng việc luyện phát âm cho bản thân. Học ngữ âm thực hành. Sinh viên chỉ chú ý đến việc thực hành phát âm tiếng Anh trên lớp Ngữ âm thực hành mà không chú ý đến áp dụng vào phát âm của bản thân khi nói tiếng Anh và phát âm đúng trong các môn khác. 

Bên cạnh đó, môn học Ngữ âm trên lớp các em chỉ có vẻn vẹn 30 tiết để có thể nắm bắt được tất cả các âm trong tiếng Anh, phát âm chính xác, phân biệt được các âm và luyện tập ngữ điệu. Câu hỏi được đặt ra là giảng viên phải làm thế nào để nâng cao khả năng tự học của sinh viên và nâng cao ý thức phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm nhất chuyên ngữ thông qua việc kiểm tra giữa kỳ và đánh giá. 

II. Giải quyết vấn đề:

II. 1. Những phương pháp kiểm tra và đánh giá

Quản lý tốt việc dạy và học bao gồm cả việc đánh giá. (Nunan, D & Lamb, 1996). Ngoài ra, đánh giá việc học của sinh viên còn cung cấp thông tin về những tiến bộ trong quá trình học của sinh viên. Tudor (1996, pp. 161 -163) cũng nhấn mạnh “đánh giá là một phần không thể thiếu của quá trình dạy – học, và có thể được xem như phương pháp lấy người học làm trung tâm và động cơ thúc đẩy việc học”.

Hiện nay xu hướng giảng dạy Ngữ âm theo Castillo (1991) là “không thể tách rời ngữ âm với giao tiếp bằng lời nói, thay đổi quan trọng  từ ngữ âm đoạn (segmental) sang siêu đoạn (suprasegmental), chú trọng hơn đến nhu cầu cá nhân của người học, những luyện tập dựa trên bài tập được giao, phát triển những kỹ thuật giảng dạy mới và giới thiệu cách sửa phát âm từ bạn học và tương tác trong nhóm được nhấn mạnh trong giảng dạy ngữ âm.”

Sửa phát âm từ bạn học (peer correction) là một kỹ thuật được dùng trong lớp mà sinh viên tự sửa bài cho nhau. Việc sửa phát âm của bạn bè cho nhau không chỉ giảm gánh nặng cho giáo viên mà còn khuyến khích sự yêu thích việc học của sinh viên. Sinh viên sửa bài cho bạn mình không những rèn luyện kỹ năng nghe mà còn vận dụng những quy luật ngữ âm vào thực tiễn. Kỹ thuật này có thể được thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm. Sinh viên đọc và sửa bài lẫn nhau theo cặp hoặc sinh viên thay nhau đọc theo nhóm, một bạn ngồi bên ngoài nhóm sẽ ghi chú, quan sát những lỗi sai và sau đó đưa ra những phản hồi. Đánh giá bạn mình theo nhóm sẽ thuận lợi hơn so với đánh giá theo cặp vì có từ 2 đến 3 bạn cùng lắng nghe và quyết định xem bạn mình phát âm đã chính xác chưa. Nếu làm việc theo cặp, sẽ có sự bất đồng ý kiến là liệu người nói phát âm chưa chính xác hay người nghe chưa chính xác. Làm việc và đánh giá theo nhóm sẽ giải quyết vấn đề này. 

Tuy nhiên sửa phát âm theo cặp hay theo nhóm cũng có những nhược điểm sau:

· Có thể sinh viên có những mối quan hệ thân thiết nên nhân nhượng những lỗi sai của nhau. Họ không sửa những lỗi của bạn thân của mình mà chỉ chăm chăm vào lỗi của những người mà mình không thích.

· Không thể chắc chắn việc sửa lỗi của sinh viên là chính xác. Một sinh viên trội hơn có thể khăng khăng đó là lỗi sai và mọi người sẽ tin đó là lỗi sai trong khi bạn đó có thể đúng.

· Những lỗi sai mà sinh viên phát hiện có thể không nhất thiết là những lỗi cần sửa. Giáo viên ngoại ngữ không cần sửa tất cả mọi lỗi sai của sinh viên trong mỗi buổi học, mà chỉ cần sửa những lỗi quan trọng, và sửa những lỗi ít phổ biến hơn sau cùng.

· Cũng cần lưu ý là việc sửa lỗi cho nhau của sinh viên cần được tiến hành thận trọng. Một số sinh viên không giỏi bằng các bạn khác. Do đó cần  sử dụng kỹ thuật này một cách tinh tế. Giáo viên nên làm mẫu cho sinh viên về cách sửa lỗi sai từ một bạn trong lớp.
II. 2. Cách tiến hành quá trình kiểm tra và đánh giá

Bên cạnh các phương pháp giảng dạy môn Ngữ âm thực hành trên lớp luyện âm theo cặp, theo nhóm nhằm khuyến khích sự yêu thích môn học này, giảng viên đưa ra tỷ lệ phần trăm đánh giá ngay từ đầu năm học và hướng dẫn sinh viên tự học, tự kiểm tra và đánh giá việc tự học môn Ngữ âm trên lớp bằng một số các biện pháp sẽ được trình bày như sau. Những cách thức luyện tập phát âm này tùy theo sở thích của sinh viên và những âm tiếng Anh còn chưa chuẩn xác của họ do giáo viên gợi ý. 

Đánh giá quá trình học môn Ngữ âm thực hành như sau:

· Tham gia các hoạt động trên lớp: 10%

· Bài tập về nhà: 10%

· Phần ghi âm và đánh giá nhóm của mình: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ: 20% (trong đó có kiểm tra Nghe và đọc phát âm)

· Kiểm tra cuối kỳ (thi vấn đáp) theo quy định của nhà trường là 50%. 

Một phần không thể thiếu trong giảng dạy Ngữ âm là sự giúp đỡ của giáo viên nước ngoài trong việc đánh giá phát âm và giúp đỡ các em trong phát âm các cặp âm khó và hay nhầm lẫn đối với sinh viên Việt Nam ở trên lớp. Phần tham gia các hoạt động trong lớp (phát âm theo cặp, nhóm, đóng vai trong hội thoại, chơi trò chơi…) sẽ chiếm 10% tổng số phần trăm đánh giá môn học. 

Yêu cầu đầu tiên là Bài tập về nhà. Bài tập về nhà là yêu cầu các em tìm những bài đoạn văn ngắn, những bài báo và những bài phát biểu, những bài hùng biện của các nhân vật nổi tiếng Anh – Mỹ trên các websites, tạp chí, sách báo mà các em yêu thích… để luyện đọc theo. Giáo viên giới thiệu một số trang web về những đoạn văn mẫu, những bài hùng biện nổi tiếng cho sinh viên ngay từ môn học. Những bài đọc này có thể là những file video mẫu, hoặc những files MP3. Sinh viên có thể download để luyện nghe và đọc theo. Sinh viên cần chú ý luyện đọc ngữ điệu, dấu nhấn trong từ và trong câu. Sau đó mỗi buổi học trên lớp, sinh viên photo lại bài đọc để phát cho cả lớp, và photo 1 bản cho giáo viên. Sau đó, sinh viên đọc trước lớp bài đọc yêu thích của mình để giảng viên và các bạn trong lớp nghe và đánh giá theo phụ lục 2, mẫu đánh giá từ bạn học của mình. Phần luyện tập ở nhà được giảng viên đánh giá 10% trong tổng số phần trăm đánh giá việc học môn Ngữ âm thực hành. Sinh viên có thể tự đánh giá khả năng của mình theo phụ lục 1 theo sau. 

Yêu cầu tiếp theo là sinh viên tự ghi âm bằng điện thoại, hoặc MP3 hai bài đọc khác nhau của mình như phần chuẩn bị bài thuyết trình, những đoạn hội thoại, đọc lại bài đã học trong lớp, đọc những bài khóa, đặt câu hỏi… .Sau khi ghi âm, sinh viên nghe lại và chỉnh sửa phần phát âm của mình theo phụ lục 1 về tự đánh giá. Sau đó nhóm 3-4 bạn sẽ ngồi lại với nhau, nghe thu âm của bạn mình và đưa ra phản hồi về những lỗi sai trong phát âm như phát âm “s” ở cuối từ, nhấn trong từ, ngữ điệu trong cau hỏi Yes – No và từ nối, …. Phần ghi âm sẽ được các bạn học đánh giá theo phụ lục 2 theo sau. Sinh viên thảo luận nhóm cũng để tìm ra những chiến thuật và kỹ năng cải thiện phát âm giúp bạn. Hai ghi âm này sẽ chiếm 10% trong tống số phần trăm đánh giá môn học. 
Bên cạnh phần tự học là những đổi mới trong kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Kiểm tra giữa kỳ được đổi mới gồm 2 phần là phần Nghe và phần Đọc. Phần Nghe các cặp âm và chọn âm đúng, chọn âm đúng trong câu với sự giúp đỡ của giáo viên nước ngoài, là cô Bronnie. Giáo viên nước ngoài đọc các cặp âm và đọc âm được chọn. Với việc đọc chuẩn xác và rõ ràng của cô Bronnie, các em sinh viên hầu như đạt kết quả kiểm tra Nghe cao. 

Phần Đọc kiểm tra phần 3 phần: phần 1 phát âm các cặp âm tiếng Anh của sinh viên, phần 2 là Ngữ điệu trong câu. Phần cuối cùng là Phần hội thoại, các em bốc thăm bất cứ đoạn hội thoại nào trong sách và đọc đoạn hội thoại đó. Điều này đòi hỏi sinh viên phải tự luyện nghe đĩa CD, tập luyện phát âm cũng như ngữ điệu và dấu nhấn trong từ, trong câu ở nhà. Phần Nghe chiếm 20%, phần Đọc của sinh viên chiếm 80% tổng số điểm kiểm tra. Đánh giá phát âm của sinh viên trong kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ có thể sử dụng phụ lục 3 là đánh giá của giáo viên.
III. Kết luận

Tuy các em năm nhất lớp 54TA1 chưa thi kết thúc học phần nên chưa thể biết được kết quả từ phần thi kết thúc môn, nhưng với những đổi mới về phương pháp kiểm tra và đánh giá trong suốt quá trình học Ngữ âm như trên, tôi hy vọng sinh viên năm nhất sẽ nâng cao ý thức luyện phát âm tiếng Anh và phát âm được chính xác hơn để truyền đạt ý kiến của mình tốt hơn. Bên cạnh đó, sinh viên cũng phát triển ý thức và kỹ năng kiểm soát phát âm, tự rèn luyện phát âm của mình để mở đường cho việc học tập bên ngoài môi trường lớp học. 
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Phụ lục 1

Checklists and Charts

Pronunciation Improvement Plan

Use this chart to make a note of what pronunciation features you need to practice to make your English more understandable.  You can also keep a record of your progress by checking off each of the four goals as you reach them.

	Group #1: These pronunciation features make it difficult for others to understand me.  I should work on them first:
	Goal #1: I understand how to make this pronunciation feature.
	Goal #2: I can hear this when I listen carefully.
	Goal #3: I pronounce this correctly when I am thinking about it and try to do it right.
	Goal #4: I pronounce this correctly most of the time.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Group #2: These features are sometimes a problem for me.  I will work on them after I've begun to make progress on the Group #1 features.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	These features are interesting to me, but they are not a big problem.  I will work on them if I have time.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Phụ lục 2

Peer Evaluation Form

	Speaker’s Name: __________________________

Which pronunciation feature or sound are you practicing today? _______________________________________

Your classmate will complete this part of the form.

Evaluator’s Name: _________________________

How easy was it to understand the speaker? Circle your answer.

                 4—Very easy to understand.

                 3—Usually easy to understand.

                 2—Sometimes difficult to understand.

                 1—Usually difficult to understand.

How well did the speaker pronounce the feature or sound s/he was practicing?

                 4—No mistakes with this feature.

                 3—Few mistakes with this feature.

                 2—Several mistakes with this feature.

                 1—Many mistakes with this feature.

Comments: 

---------------------------------------------------------------


Phụ lục 3

Teacher Evaluation Form

Student Name: _________________________________________________

Your Pronunciation Accuracy



4

3

2

1

Your Fluency 



4

3

2

1

Your Comprehensibility (How easy you are to understand)



4

3

2

1

You need to practice these words and phrases: 
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ HỌC HỌC PHẦN NGỮ ÂM THỰC HÀNH
CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

Bộ môn: Thực hành Tiếng

MỞ ĐẦU

Dạy và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học đang là xu thế tất yếu của giáo dục đại học Việt Nam. Theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, ngoài thời gian nghiên cứu và học tập trên trường, sinh viên phải dành một lượng thời gian gấp đôi để tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung của môn học. Thực tế giảng dạy cho thấy dù giáo viên có dạy giỏi, có kiến thức sâu rộng và trình độ nghiệp vụ vững vàng đến mấy, nếu sinh viên không chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu, mở rộng thêm kiến thức bằng cách học tập độc lập thì chất lượng học tập cũng không thể cao. Trong điều kiện học tập ở nhà trường như nhau nhưng kết quả học tập của sinh viên khác nhau rõ rệt, điều đó phần lớn là do khả năng tự học của mỗi sinh viên
Từ thực tiễn giảng dạy học phần Ngữ âm Thực hành theo học chế tín chỉ cho sinh viên khóa 54 khoa Ngoại ngữ, tác giả trao đổi kinh nghiệm về cách thức rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ.

NỘI DUNG

1. Học là gì? 
Việc học được quy chiếu dưới nhiều góc độ khác nhau như: “Học là quá trình nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại để ghi nhớ, để bắt chước, để hiểu, để làm” (1) hoặc  “Học, cốt lõi là tự học, là quá trình phát triển nội tại, trong đó chủ yếu là tự thể hiện và biến đổi mình, tự làm phong phú giá trị của mình bằng cách thu nhận, xử lý và biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức bên trong của con người mình” (2). Tuy nhiên, học như thế nào để có hiệu quả, biến quá trình học thành quá trình tự học là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với yêu cầu dạy học lấy học sinh sinh viên (HS, SV) làm trung tâm trong đào tạo theo học chế tín chỉ, nghĩa là HS, SV phải được nói, được tìm hiểu, khám phá tri thức, hay được hoạt động, được làm, “Học trong hoạt động và bằng hoạt động” (Nguyễn Bá Kim) thì một vấn đề đặt ra là HS, SV phải biết cách học như thế nào, tìm hiểu, hoạt động như thế nào. Theo Lâm Quang Thiệp, dạy cách học được coi là một tiêu chí quan trọng trong dạy học ở bậc đại học (3). 

2. Triển khai việc rẹn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên

Với ba giai đoạn học tập của SV là trước, trong và sau khi dự học ở lớp, tác giả trình bày biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

a) Hướng dẫn sinh viên tự học trước khi đến lớp dự học 

Sinh viên là đối tác của việc dạy, là chủ nhân của việc học. Nếu sinh viên đến trường dự học mỗi tiết học bắt đầu từ “mốc số không”, vào giờ mới bắt đầu khởi động thì đó là học tập bị động, kém chủ động. Để rèn luyện kĩ năng tự học, rèn phong cách học tập tích cực, chủ động, GV phải hướng dẫn SV học tập chu đáo, chuẩn bị bài, học trước bài ở nhà, đến lớp sẽ học tập trong tâm thế chủ động, không phải mất thời gian vào “làm quen” với bài học mới, SV có thể nhanh chóng nắm bắt kiến thức mới, có thể dễ dàng hơn khi trả lời các câu hỏi của giảng viên so với khi chưa suy nghĩ, chưa tiếp cận vấn đề, có thể tự trình bày những nội dung đã nghiên cứu trước ở nhà và có thể phản biện các nội dung của bạn trình bày... 

Theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, để tiếp thu một tiết học trên lớp sinh viên phải dành 2 giờ tự nghiên cứu ở nhà. Với học phần Ngữ âm Thực hành có 2 tín chỉ thì sinh viên có 60 giờ tự nghiên cứu ở nhà. Muốn vậy, ngay từ buổi học đầu tiên, giáo viên cần dành thời gian để cung cấp đầy đủ thông tin về môn học, tài liệu, phương pháp dạy và phương pháp học, phương pháp tìm tài liệu, phương pháp tự nghiên cứu (phương pháp thu thập tóm tắt thông tin), yêu cầu trong kiểm tra đánh giá quá trình, cung cấp cho sinh viên địa chỉ email và điện thoại của giảng viên để sinh viên có thể trao đổi khi cần thiết. Sinh viên có thể đọc giáo trình, tài liệu trước nhưng không có sự hướng dẫn của giảng viên thì chất lượng đọc - hiểu rất hạn chế. Giáo viên cần tường minh hóa hướng dẫn đó bằng văn bản. Song song với từng bài, từng tuần cần thiết kế hệ thống câu hỏi hoặc chỉ dẫn giúp sinh viên tự tìm hiểu bài trước khi dự học ở lớp. Sinh viên sẽ hoàn toàn chủ động trong việc bố trí thời gian tự học trên nội dung yêu cầu của giảng viên. 
Tiến thêm một bước nữa, cần quy định tất cả nội dung tự học, bao gồm: Giáo viên yêu cầu mỗi sinh viên lần lượt các tuần sẽ phải dành thời gian để giải quyết các vấn đề có liên quan đến học phần và ghi chép tóm tắt chi tiết các ý chính của các vấn đề. Sau đó kết quả ghi chép khi đọc giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến học phần cần được tập hợp lại làm thành “Hồ sơ tự học học phần”, lưu trữ lâu dài, làm hành trang cho sinh viên khi ra trường, làm việc. Giảng viên sẽ kiểm tra việc tự học của sinh viên qua “Hồ sơ tự học học phần” và đánh giá nó bằng cột điểm tự nghiên cứu. 

b) Hướng dẫn sinh viên dự học ở lớp

Giờ dạy học được đánh giá là tích cực khi giảng viên giảng dạy trên cơ sở sự chuẩn bị chủ động của sinh viên, tương tác giữa sinh viên với nhau và tương tác giữa thầy và trò. Do vậy, khi dạy học bài mới, giảng viên sẽ có những bài tập, câu hỏi để sinh viên cùng thảo luận, thực hành theo cặp, hoặc nhóm để làm rõ những vấn đề mà sinh viên đã tự nghiên cứu ở nhà và giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

c) Hướng dẫn sinh viên tự học sau khi dự học ở lớp

Đặc điểm của giai đoạn này là sinh viên đã có kiến thức và kĩ năng bước đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là củng cố, mở rộng kiến thức, nâng cao kĩ năng (kĩ năng gắn với bài học) cho sinh viên. Do vậy câu hỏi và bài tập ở giai đoạn này cần chú trọng hướng sinh viên vào các năng lực: hệ thống hóa, khái quát tổng hợp, kết nối, tổng thuật nhiều tài liệu, tiếp tục giải quyết các bài tập, tình huống gắn với thực tế chuyên ngành. Đối với môn Ngữ âm thực hành, giáo viên yêu cầu sinh viên ghi âm một câu, đoạn văn, hoặc một bài hát sau đó nộp lại cho giáo viên vào buổi hôm sau.

3. Đánh giá quá trình tự học của sinh viên: 

Hàng tuần mỗi buổi học giáo viên yêu cầu sinh viên nộp “Hồ sơ tự học học phần”. Giảng viên sẽ đóng dấu vào vở để ghi nhận kết quả đã làm của từng sinh viên mà chưa cho điểm chính thức. Giáo viên tuyên dương, động viên những sinh viên tích cực đồng thời cảnh báo một số sinh viên chưa tích cực. Tuần 15 tại buổi tổng kết học phần giáo viên sẽ trả “Hồ sơ tự học học phần” lại cho sinh viên. Điểm số được giảng viên ghi nhận vào danh sách ghi điểm quá trình của sinh viên.

Các bài ghi âm của sinh viên cũng được yêu cầu nộp theo tuần. Mỗi buổi học giáo viên chọn năm bài ghi âm của sinh viên (giáo viên không nêu tên sinh viên để tránh cho sinh viên xấu hổ) và cho cả lớp nghe. Sau đó giáo viên yêu cầu sinh viên tự nhận xét về các bài ghi âm đó và giáo viên sẽ nhận xét cuối cùng. Qua đó, các sinh viên có thể học qua các lỗi của nhau và tự sửa cho bản thân mình.
4. Kết luận

Tác giả đã áp dụng việc rèn luyện kỹ năng tự học và đánh giá quá trình tự nghiên cứu của sinh viên các lớp 54ta2, 54ta3, 54ta4, 54ta5. Sau khi học hết học phần, giảng viên có lấy phiếu khảo sát ý kiến sinh viên chuyên ngữ khoá 54 khoa Ngoại ngữ về các hoạt động trên lớp. Đánh giá chung, đa số sinh viên có làm bài, số sinh viên có ý thức hoàn thành tốt các yêu cầu tự nghiên cứu nhiều, bên cạnh đó có khoảng 1/5 sinh viên làm để đối phó, không làm hoặc chỉ làm vài dòng. 

88% sinh viên đều thấy rằng việc làm “Hồ sơ tự học học phần” là rất cần thiết vì giúp họ nắm bắt kịp được bài trên lớp và thích học học phần Ngữ âm Thực hành hơn mặc dù viết rất cực. 12% sinh viên cho rằng họ không thu được gì từ việc làm “Hồ sơ tự học học phần” và họ cho rằng việc đó mất thời gian. 100% sinh viên cho rằng họ học được rất nhiều qua phần ghi âm và sẽ tiếp tục việc ghi âm để tự luyện Ngữ âm mặc dù học kỳ tới sinh viên không học học phần Ngữ âm nữa. Với kết quả trên, mặc dù đây là lần đầu tiên giảng viên thực hiện biện pháp rèn luyên, kiểm tra, đánh giá quá trình tự học của sinh viên nhưng cũng thu được kết quả khả quan để có thể tiếp tục duy trì biện pháp này cho các năm tới. 
Hơn nữa, theo quan sát của giảng viên trên lớp thấy rằng việc tự nghiên cứu giúp sinh viên có thêm hiểu biết sâu hơn, nắm bài nhanh và có khả năng vận dụng kiến thức ngữ âm trong các hoạt động thực hành trên lớp. Qua việc tự học có hướng dẫn, sinh viên tiến bộ lên rất nhiều. Họ có kĩ năng đọc - hiểu tài liệu chuyên ngành; họ nắm được phương pháp nghiên cứu chuyên ngành với sự hỗ trợ của thầy; có kĩ năng làm việc nhóm; có kĩ năng về công nghệ thông tin, internet ...

5. Một số khó khăn trong quá trình triển khai và đánh giá kết quả tự nghiên cứu cho sinh viên.
5.1. Khó khăn từ phía người học: 

Mặc dù đã được hướng dẫn về phương pháp thu thập tóm tắt thông tin và được cung cấp các nguồn tham khảo, tuy nhiên các em là sinh viên năm thứ nhất nên họ chưa quen với cách tự học và học chủ yếu từ giáo trình, bài giảng của giảng viên mà ít tham khảo từ các nguồn tài liệu khác.

Một số em còn vẫn thụ động nhút nhát trong việc hỏi giảng viên về các vấn đề liên quan đến bài học cũng như việc tự học về nhà. Một số em không hiểu cũng không hỏi, không thắc mắc. Giáo viên bảo gì làm đó. 
5.2. Khó khăn từ phía giảng viên: 

Việc đánh giá kết quả tự nghiên cứu của sinh viên gây mất nhiều thời gian của giảng viên. Bởi lẽ hàng tuần giảng viên phải kiểm tra và đọc “Hồ sơ tự học học phần” xem sinh viên có tự nghiên cứu hay không mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra còn chấm 2 bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cũng chiếm mất một khoảng thời gian khá lớn của giảng viên. Mặc dù rất vất vả trong việc đánh giá kết quả, nhưng các hoạt động lao động này của giảng viên chưa được ghi nhận đúng với sức lao động bỏ ra, do đó không động viên được giảng viên thực hiện nghiêm túc việc đánh giá này. 
5.3. Khó khăn từ phía nhà trường: 

Việc tổ chức lớp học quá đông như hiện nay gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. 

KẾT LUẬN  

Để nâng cao chất lượng đào tạo thì bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy phải chú trọng đổi mới phương pháp học cho sinh viên và tăng cường công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Để làm tốt việc này đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm của giảng viên; tính tự giác và trách nhiệm của sinh viên và sự hỗ trợ của nhà trường. Công sức lao động của giảng viên thực hiện tốt quy chế đào tạo là đáng trân trọng và cần được ghi nhận đúng với công sức trong việc quy đổi giờ định mức lao động.
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CÁC PHƯƠNG PHÁP BIÊN DỊCH CƠ BẢN

                                                                 ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

Bộ môn: Biên - Phiên dịch
Giảng dạy biên dịch là một công việc đầy thách thức. Nhưng tôi hy vọng các phương pháp biên dịch tôi muốn giới thiệu dưới đây sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn trong công việc thực tập giảng dạy biên dịch  dành cho các đồng nghiệp, sinh viên đặc biệt là những người mới bắt đầu.
I. Replacement – Phương pháp thay thế

Phuơng pháp thay thế , hay còn được gọi là phương pháp chuyển loại từ.

Đây là một trong những phương pháp rất cơ bản trong dịch thuật . Phương pháp này có nghĩa là việc bạn chuyển đổi từ loại gốc của một từ sang từ loại khác ( Tính từ chuyển sang động từ , hoặc danh từ chuyển sang tính từ ) khi dịch làm nhằm cho câu văn của bạn trở nên thoát ý hơn và suôn hơn . Tôi xin đưa ra hai ví dụ để minh họa :

- He is a name writer

Anh ta là một nhà văn có tiếng ( nổi tiếng , tên tuổi )

Bản thân “ name” là danh từ nhưng trong câu văn này ,nó đóng vai trò như một tính từ tức là từ loại của nó đã được chuyển và nghĩa của name lúc này tương đuơng với nghĩa của hai tình từ rât thông dụng để chỉ sự nổi tiếng , tên tuổi: well-known và famous

- Is it your pleasure that I cancel the arrangements ?

Anh có muốn tôi hủy bỏ những sắp xếp này hay không ?

Trong câu văn này , danh từ “ pleasure” khi dịch sang tiếng Việt đã được dịch với nghĩa là “ Có muốn” , “Có mong muốn” tức là từ loại danh từ của pleasure đã được chuyển sang động từ . Tất nhiên bạn có thể dịch câu văn trên như sau :

“ Mong muốn của anh có phải là tôi nên hủy bỏ những sắp xếp này ?”.

Nhưng không phải lúc nào câu văn cũng suôn như thế nếu như bạn vẫn giữ nguyên từ loại của nó khi dịch sang tiếng mẹ đẻ

II. Transforming general words into specific words – Phương pháp chuyển nghĩa những từ/ cụm từ chung chung sang những từ/ cụm từ cụ thể

Một từ trong tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa, nhưng hầu hết chúng ta khi học tiếng Anh chỉ nhớ và nắm bắt được nghĩa chung nhất hay nghĩa thường dùng của nó. Điều này sẽ hạn chế bạn trong việc làm sao sử dụng từ và dịch một cách linh hoạt và thoát ý. Nghĩa thường dùng hay nghĩa chính của một từ trong nhiều trường hợp lại biểu hiện một nghĩa cụ thể khác . Hiểu và vận dụng phương pháp này tốt , bạn có thể tích góp thêm những nghĩa khác nhau của từ và có thể sử dụng những từ đơn giản để dich và diễn giải những câu văn nghe tưởng chừ ng như rất khó dịch sang tiếng mẹ đẻ và ngược lại . Ví dụ nhé

Từ big có nghĩa là lớn . Đấy là nghĩa chung nhất mà những ai học tiếng Anh đều biết rõ. Nhưng bạn có thể diễn đạt những ý khác nhau – những ý cụ thể hơn từ nghĩa chung nhất này :

Ông ta có những kế hoạch đầy tham vọng

He has big plans

Hoặc

It is a big match

Đó là một trận đấu quan trọng

Hoặc

His speech contains very big words

Bài nói của anh ta toàn những lời đao to búa lớn

Tất nhiên , bạn có thể tìm những từ có nghĩa khác tương đương để dịch .

Ví dụ như : Quan trọng là important, tham vọng là ambitious . Nhưng biết sử dụng những nghĩa chung của từ chuyển sang những nghĩa cụ thể khác sẽ giúp bạn khai thác được các tầng nghĩa tối đa của từ và không phải quá mất công trong việc lựa chọn từ

III. Metonymy - Phương pháp hoán dụ

Phương pháp hoán dụ là cách dùng một biểu tượng đặc trưng để chỉ đối tượng liên quan đến. Tôi hỏi các bạn nhé : Các bạn đã hôn ai bao giờ chưa ? Em bé nè , người yêu bạn nè hoặc ai đó bạn thấy dễ thương nữa.Vậy khi hôn , bạn phải dùng đến bộ phận nào trên cơ thể. Môi đúng không ? Như vậy , bạn đã hiểu ý mình muốn nói đến điều gì rồi chứ. Đó cũng chính là một đặc điểm đặc trưng của “ Môi “ để diễn tả hành động “Hôn “

. Vì thế thay vì nói : Những cặp tình nhân dang hôn nhau là “ Lovers are kissing “ , bạn có thể nói “ Lovers are lipping”. Một số ví dụ khác

The kettle is boiling

Nuớc đang sôi

They all had a loyalty to the Crown

Họ đều có một lòng trung thành với Nhà vua

IV. Metaphor – Phương pháp ẩn dụ

Bạn hay quan sát những ví dụ dưới đây nhé và thử suy luận diễn giải phưong pháp ẩn dụ áp dụng trong dịch thuật là như thế nào bạn nhé

He is a mouse

Anh ta là một người nhút nhát

He is a lion in the battle

Anh ta là một dũng sĩ trong trận chiến

Jane’s a peach

Jane là một cô gái mới lớn

V. Euphemism- Phương pháp dùng uyển ngữ

Một trong những chức năng cơ bản của uyển ngữ là việc nói giảm nói tránh, để làm bớt đi tính thô tục của câu nói ,và tăng thêm tính trang trọng của câu văn . Phương pháp này bạn thường rất hay bắt gặp khi đọc nhưng văn bản khoa học ,dự án, nghị quyết hay trong các cuộc hội nghị ,hay các kì đại hội . Cách dịch và sử dụng uyển ngữ làm cho câu văn của bạn trang trọng hơn và “ quý phái” hơn.

Ví dụ :

Cha mẹ anh ta qua đời cách đây đã lâu

Nếu dich câu văn này sang Tiếng Anh mà không dùng uyển ngữ , bạn có thể dịch như sau :

His parents died long time ago

Nhưng nếu dùng uyển ngữ sẽ là :

His parents passed away long time ago

Tương tự :

Ông ta bị điếc

Không dùng uyển ngữ : He is a little deaf

Dùng uyển ngữ : He is a little hard of hearing

VI. Synnecdoche – Phương pháp cải dung

Phưong pháp cải dung là cách dùng những cái riêng để chỉ nhũng cái chung. Phương pháp này sẽ giúp bạn đọc hiểu và dịch nghĩa một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Ví dụ như “ Bread” ( Bánh mỳ ) dùng thay cho “Food” , Army ( Quân đội ) dùng thay cho “Soldier”

That is how I earn my daily bread

Đó là cách tôi kiếm ăn hàng ngày

They used to be farm – hands

Họ đã từng là những tá điền

Trên đây là những phương pháp biên dich mà tôi đã được học và đọc và muốn chia sẻ cùng các bạn, đồng nghiệp cũng như sinh viên.
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Bộ môn: Biên - Phiên dịch

I. Mở đầu

Đánh giá trong giáo dục là vấn đề có tính phát triển và có tác động trực tiếp đến hoạt động dạy và học. Rowntree (1987) đã nhận thức được tầm quan trọng của đánh giá khi cho rằng “Nếu muốn biết thực chất của một nền giáo dục, hãy nhìn vào cách đánh giá của nền giáo dục đó”. Khái niệm đánh giá trong giáo dục có thể bao gồm đánh giá chương trình, đánh giá sách giáo khoa, đánh giá môn học, đánh giá giáo viên, … Trong khuôn khổ bài viết ngắn này tôi xin trình bày kinh nghiệm đổi mới phương pháp đánh giá học tập đối với môn Biên dịch nhằm đưa ra kết quả khách quan nhất đồng thời tạo sự hứng thú và chủ động cho người học.

II. Mục đích của đánh giá học tập trong giảng dạy Biên dịch:

1. Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên so với yêu cầu chương trình; phát hiện những khuyết điểm, sai sót và nguyên nhân dẫn tới những sai sót đó nhằm giúp sinh viên điều chỉnh hoạt động học tập của mình. Đây cũng là mục đích phổ biến nhất trong các hoạt động dạy học khác. Với mục đích này, thông qua đánh giá người học đuợc phân loại về trình độ nhận thức, năng lực tư duy và các kỹ năng hiện có.

2. Công khai hóa các nhận định về năng lực, kết quả học tập môn Biên dịch của mỗi sinh viên nói riêng và cả lớp nói chung, tao cơ hội cho sinh viên có kỹ năng tự đánh giá bản thân và đánh giá sinh viên khác, giúp sinh viên nhận ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như sự tiến bộ của mình, thúc đẩy việc học tập ngày các tốt hơn. Để hoạt động đánh giá đạt được kết quả tốt nhất, mang tính khách quan nhất thì nó cần diễn ra tương đối thường xuyên, có sự tham gia của giáo viên lẫn sinh viên, nội dung được đánh giá phải thay đổi thường xuyên và thông tin đánh giá phải đa dạng.

3. Cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên. Giáo viên có thể biết được năng lực học tập, khả năng tiếp thu một vấn đề cụ thể của sinh viên cũng như biết được hiệu quả của phương pháp và các hoạt động giảng dạy đã triển khai. Từ đó giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

4. Thông qua các phương pháp đánh giá khác nhau giáo viên giúp cho sinh viên phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp và cuộc sống trong tương lai. Ngoài những kỹ năng có tính đặc thù của môn Biên dịch như, kỹ năng sử dụng từ điển, kỹ năng sử dụng các kỹ thuật dịch, kỹ năng phân tích văn bản, … thì giáo viên còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm như  kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo cặp, nhóm, …
III. Các phương pháp đánh giá trong giảng dạy Biên dịch:
Thực tiễn cho thấy không có phương pháp đánh giá nào là hoàn hảo nên để có kết quả chính xác nhất giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau.
1. Đánh giá kết quả học tập thông qua các bài kiểm tra nhỏ và bài kiểm tra kết thúc học phần.

Giáo viên cho sinh viên dịch bài trong khoảng thời gian 30 phút đối với một bài kiểm tra nhỏ và 60 phút đối với bài kiểm tra kết thúc học phần. Đây là hình thức kiểm tra truyền thống và được áp dụng khá phổ biến trong môn Biên dịch. 

Ưu điểm nổi bật của phương pháp đánh giá này là sinh viên chủ động áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học vào việc dịch bài theo các chủ đề và cấp độ đã được giáo viên quy định, giáo viên dễ dàng kiểm soát khả năng làm việc độc lập của từng sinh viên, tạo môi trường dịch thuật với sức ép về thời gian và tâm lý khiến sinh viên phải cố gắng hết sức. Một điểm hay khác là do đặc thù của môn Biên dịch nên mỗi sinh viên sẽ có bài làm với đáp án khác nhau. Ngoài ra, do giáo viên cho những bài kiểm tra nhỏ bất ngờ nên tất cả sinh viên đều cố gắng đi học chuyên cần và chuẩn bị tâm lý, kiến thức để làm bài tốt. Hơn nữa, cách đánh giá quá trình này buộc sinh viên phải nỗ lực thường xuyên nên kết quả học tập sẽ cao hơn.
Nhược điểm của phương pháp này là tính khách quan trong đánh giá đôi khi bị hạn chế do khối lượng kiến thức và từ vựng khá lớn mà nội dung kiểm tra và thời lượng kiểm tra lại giới hạn. Một điều dễ nhận thấy khác là cách đánh giá cổ điển này gây nhàm chán cho sinh viên và giáo viên đối mặt với áp lực phải chấm bài với số lượng rất lớn. Giáo viên có thể khắc phục điều này bằng cách cho sinh viên chấm chéo bài nhau. Tuy nhiên giải pháp này chỉ áp dụng được cho những lớp có số sinh viên khá giỏi tương đối cao vì sinh viên trung bình, yếu không thể tự nhận ra lỗi sai và giáo viên không thể cung cấp đáp án cố định .
2. Đánh giá kết quả học tập thông qua thuyết trình nhóm.

Giáo viên cho sinh viên làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm gồm 6 sinh viên sẽ bắt thăm để chọn ngẫu nhiên sẽ dịch Việt –Anh hay Anh-Việt (nhưng phải bảo đảm số sinh viên dịch Việt-Anh bằng số sinh viên dịch Anh-Việt). Sau đó mỗi sinh viên sẽ chọn 1 bài nguồn có độ dài khoảng 10 câu từ nguồn Internet và gửi cho giáo viên duyệt. Khi giáo viên đồng ý, nhóm sinh viên sẽ dịch bài và gửi bài dịch cho giáo viên và cả lớp xem trước ngày thuyết trình 3 ngày. Vào ngày quy định các thành viên trong nhóm  lần lượt thuyết trình (sử dụng Power Point) các kỹ năng, kỹ thuật và mẹo đã vận dụng vào quá trình dịch bài. Các sinh viên khác lắng nghe, cá nhân góp ý và các nhóm khác cho điểm từng thành viên trong nhóm thuyết trình. Giáo viên đưa ra phản hồi sau cùng và cho điểm từng cá nhân đã thuyết trình.

Ưu điểm của phương pháp này là cho phép sinh viên làm việc theo nhóm, hỗ trợ lẫn nhau nên sinh viên cảm thấy an toàn, ít bị áp lực. Giáo viên cho sinh viên tự do chọn bài nguồn, chỉ quy định cấp độ ngôn ngữ nên nội dung bài dịch phong phú, có nhiều yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, đặc biệt là những bài dịch thuộc lĩnh vực tâm linh, tôn giáo và chính trị.Yếu tố này là chất xúc tác giúp cho các buổi học sinh động và sôi nổi hẳn khi giáo viên và sinh viên cùng tranh luận với nhau. Ngoài ra, các bài thuyết trình cũng là một kênh hữu ích giúp giáo viên biết rõ sinh viên có nắm chắc lý thuyết dịch không để có hướng điều chỉnh, hỗ trợ phù hợp

Nhược điểm của phương pháp này là một số sinh viên thụ động, nhờ vả các bạn học tốt hơn hay người ngoài dịch bài cho mình. Đôi khi sinh viên chưa khách quan khi cho điểm bạn mình vì những lý do riêng tư. Một số sinh viên thụ động, chỉ lắng nghe, không hề đóng góp ý kiến vì lười biếng, chưa đọc trước bài dịch hoặc vì kiến thức hạn chế. Giáo viên khắc phục điều này bằng các khuyến khích cho điểm cộng đối với những sinh viên có góp ý hay, chính xác.
3. Đánh giá kết quả học tập thông qua nhật ký biên dịch

Mỗi sinh viên được yêu cầu làm nhật ký Biên dịch hàng ngày, trừ chủ nhật. Mỗi ngày sinh viên phải dịch 1 bài nguồn có độ dài nửa trang A4 và lưu ý dịch từ Anh sang Việt trong 3 ngày, từ Việt sang Anh trong 3 ngày còn lại của tuần. Các chủ đề dịch phải đa dạng. Mỗi khi đến lớp sinh viên phải mang theo nhật ký Biên dịch để giáo viên kiểm tra.

Ưu điểm của phương pháp này là tạo thói quen chuyên cần tích lũy kiến thức, phát triển kỹ năng biên dịch và tăng vốn từ vựng cho sinh viên. Sinh viên được tự do chọn bài nguồn mà mình thích. Nhật ký biên dịch thật sự hữu ích với những sinh viên yêu thích môn học này.
Nhược điểm của phương pháp đánh giá này là giáo viên không đủ thời gian để xem hết nhật ký dịch và sửa hết bài cho sinh viên mà chỉ có thể chọn một bài ngẫu nhiên để sửa cho mỗi sinh viên. Tính chính xác và khách quan trong cách đánh giá này khá hạn chế vì sinh viên có thể nhờ người khác dịch giùm bài hay copy bài dịch sẵn từ Internet và sắp xếp xen kẽ với những bài tự dịch để đánh lừa giáo viên. Một số sinh viên dịch bài rất cẩu thả, làm qua loa, lấy lệ và cảm thấy bị áp lực vì loại bài tập nhà này.
IV. Kết luận

Đánh giá học tập là một khâu rất quan trọng trong quá trình đào tạo và là yếu tố khiến người học phải cố gắng đạt được yêu cầu của chương trình và người dạy đề ra. Để giảm thiểu tình trạng sinh viên học Biên dịch vì điểm số và thứ hạng trong lớp và tăng tính hấp dẫn của môn học thì người dạy Biên dịch phải kết hợp hài hòa nhiều phương pháp đánh giá khác nhau nhằm phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ trình độ sinh viên. Biến các phương pháp đánh giá thành động lực thúc đẩy sinh viên học tập tích cực và tự giác là điều tất cả các nhà giáo đều quan tâm.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ VIỆC HỌC NHÓM HIỆU QUẢ

ThS. Cao Thị Minh Hậu

Bộ môn: Biên - Phiên dịch

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 
Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, sinh viên (SV) cần có được phương pháp học tập thích hợp để có thể tiếp thu hết khối kiến thức đồ sộ đó. Bước vào ĐH, không ít các em SV bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới. Do SV được coi là những con người đã trưởng thành, việc học và dạy ở ĐH nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mỗi cá nhân, vì vậy, cách học ở ĐH luôn xoay quanh vấn đề: làm sao để tự nỗ lực mà đạt kết quả học tập cao nhất. Trong đó việc hỗ trợ và kiểm soát trong học nhóm đang được quan tâm.
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Hình 1: Mô hình tháp học tập: sự tập trung và nhớ của người học 
tăng lên theo các hoạt động đa dạng.

II.  PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM 

1.Kỹ năng học tập nhóm 

 
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trình trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm: 

-  Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể. 

-  Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh. 

-  Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể. 

-  Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh viên chúng ta hiện nay. 

Những kĩ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi trường làm việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi trường tập thể.  

Thành lập nhóm như sau: 

-  Số lượng thành viên của mỗi nhóm trong khoảng 5 đến 8 thành viên, với số lượng này nhóm sẽ hoạt động đạt hiệu quả hơn. 

-  Nhóm hình thành trên sự cộng tác kết hợp của các sinh viên cùng có chí hướng thực hiện một vấn đề nào đó cùng với nhau; tuy nhiên để dễ dàng cho việc hoạt động và trao đổi, tốt nhất là nên thành lập nhóm từ những thành viên có cùng điều kiện về hoạt động. 

-  Các thành viên được vào nhóm không có bất đồng riêng tư từ trước, nếu có hãy giải quyết bất đồng hoặc tham gia vào một nhóm khác nếu có thể. 

- Sau khi đã tập hợp đủ số thành viên, nhóm tiến hành bầu nhóm trưởng Bầu nhóm trưởng trên cở sở tự thỏa thuận với nhau.  Nhóm trưởng là người có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong nhóm. 

-  Có khả năng đánh giá, tổng hợp một vấn đề. 

-  Có khả năng nhân sự: phân chia nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho các thành viên, đánh giá vấn đề… ngoài khả năng chuyên môn, khả năng này cũng rất quan trọng, nó đảm bảo công việc được thực hiện với hiệu quả cao nhất.  Là đại diện chính thức của nhóm và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.

III. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ VIỆC HỌC NHÓM HIỆU QUẢ

Học tập theo nhóm luôn có sự bàn bạc, tranh luận để tìm ra chân lý dựa trên những nguồn thông tin mà mọi thành viên trong nhóm tìm hiểu; tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi; tạo cơ hội cho mọi thành viên rèn luyện các kỹ năng mềm.

1. Thực trạng  

  
- Hiệu quả của hoạt động nhóm còn chưa cao, phần lớn hoạt động nhóm còn mang tính hình thức, chú trọng tạo ra sản phẩm để nộp thầy cô mà ít chú trọng đến quá trình hợp tác nhóm để tạo ra sản phẩm. 

  
- Hầu hết sinh viên đều thiếu các kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt là kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng chia sẻ trách nhiệm, kỹ năng tự kiểm tra  - đánh giá hoạt động nhóm... 

  
- Ý thức tham gia, đóng góp ý kiến của sinh viên còn chưa cao, một số sinh viên còn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại..

  
- Đa số nhóm trưởng còn thiếu kỹ năng trong điều hành và quản lý hoạt động của nhóm. 

  
- Sự tự kiểm tra - đánh giá của nhóm còn thiếu khách quan, mới chỉ coi trọng đánh giá cho điểm các thành viên chứ chưa đánh giá hoạt động của nhóm.

1. Thuận lợi 

  
- Phần lớn sinh viên ngoại ngữ đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa phương pháp học tập theo nhóm. Các em thường được học nhóm ở một số môn tiếng Anh.  Phương pháp này đã tạo cơ hội cho SV được thể hiện mình,  trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn, có trách nhiệm hơn;  tăng cường sự gắn kết các thành viên trong lớp hơn, giúp thành viên thu nhận và nắm vững nhiều kiến thức hơn.  

    
- Học tập theo nhóm đã tạo ra nhiều sản phẩm trí tuệ rất phong phú và chất lượng được GV ghi nhận, đánh giá cao. 

- SV thực sự hứng thú học tập với cách học này (không phải vì đánh giá cho điểm của GV)

3. Khó khăn:


- Sĩ số SV quá đông, lớp chia thành nhiều nhóm, nên việc kiểm soát theo dõi, đánh giá hiệu quả học nhóm của các  em rất khó.

 
Vì là SV năm đầu (khóa 54), nên các em SV chưa hiểu nhau, sự giúp đỡ còn e dè, ngại ngùng.

4. Một số biện pháp giải quyết:


Việc tạo hứng thú trong học tập sẽ giúp tăng tính tự giác trong việc tự học của từng sinh viên. Biện pháp đề ra phải xuất phát từ tình hình thực tế của cả GV và SV.  Một số biện pháp tôi đã áp dụng cho lớp TA 54:


- GV thực hiện việc giao bài tập, hoặc phần chuẩn bị bài thật cụ thể: nhằm giúp các em SV quen với PP tự học và học nhóm tích cực hơn, tạo cho các em thói quen tự giải quyết các vấn đề về cập nhật kiến thức cũng như trong cuộc sống và cả công việc tương lai,: VD: Lớp TA 54-3 (gồm 45 SV), tôi chia thành 9 nhóm: Mỗi buổi học chọn ngẫu nhiên 2 nhóm sẽ trình bày (power point) cho bài sắp học. Các nhóm còn lại phải chuẩn bị các vấn đề liên quan để chất vấn. Chính các nhóm trình bày cũng phải chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi các bạn trong lớp.

   
- GV cần có sự kiểm tra  - đánh giá kết quả hoạt động nhóm một cách rõ ràng, chính xác, công khai và thường xuyên quan tâm tới việc rèn luyện các kỹ năng hoạt động nhóm cho sinh viên.


Nếu bạn SV nào không trả lời được, thì các thành viên khác trong nhóm phải hổ trợ. Rõ ràng các em SV rất ngại khi bị chê trách, nên các em rất nổ lực. Phần giải quyết bài tập, hầu như các em thường mua kẹo để thưởng cho những bạn nào trả lời đúng hoặc thường xuyên tham gia bài.

 
Kiểm tra chéo giữa các nhóm: GV thu bài tập, yêu cầu các em SV kiểm tra phát hiện phần chuẩn bị của nhóm khác. Để tránh trường hợp bao che, hoặc kiểm tra qua loa, GV sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bài, chất vấn nhóm và các thành viên của nhóm, để chắc rằng tất cả các em cùng tham gia thảo luận, bàn bạc nhau, GV buộc cho diểm kém, và dọa cảnh báo trước khoa.

 
Tùy theo đối tượng SV mà GV nên chọn đưa ra biện pháp xử lý thích hợp, để các em có thức làm việc nhóm tốt. (VD: đối với SV năm thứ nhất:…, SV nữ sợ điểm kém; SV nam sợ mất sĩ diện… )
5. Yêu cầu: 

Đối với GV:

 
- GV phải đầu tư xây dựng các đề tài, bài tập nhóm một cách phong phú và đa dạng.  

 
- GV phải thực sự quan tâm đến từng SV môt trong lớp, động viên và khen ngợi hợp lý để SV tích cực tham gia học nhóm.

Đối với SV:

 
SV phải có năng lực và trình độ phù hợp để theo kịp với bài học yêu cầu.


SV nhận thức sự cần thiết của việc học chứ không phải học dể đơi phó với GV.
KẾT LUẬN:

 
Việc tạo hứng thú trong học tập sẽ giúp tăng tính tự giác trong việc tự học của từng sinh viên. Biện pháp đề ra phải xuất phát từ tình hình thực tế của cả GV và SV.  Sự tâm huyết và nhạy bén điều khiển của giảng viên sẽ là yếu tố quyết định cho thành công.


Học nhóm giúp các em SV sẽ tự tin, trưởng thành hơn, là nhân tố giúp SV thành công trong công việc tương lai, chứ không phải chỉ giới hạn trong một môn học riêng lẻ.

Tài liệu tham khảo:

-Learning Pyramid National Training Laboratories, Bethel&Maine

- Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education in 1987, Art Chickering and Zelda Gamson.

“ĐI PHIÊN DỊCH THỰC TẾ” (FIELD TRIP INTERPRETING) -
TRẢI NGHIỆM CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH BIÊN – PHIÊN DỊCH

ThS. Đặng Kiều Diệp

Bộ môn: Biên – Phiên dịch

I. Đặt vấn đề

Ngày nay trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hay các diễn đàn về chủ đề giáo dục, chúng ta nghe nhắc nhiều đến việc cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, vấn đề này càng trở nên cấp thiết ở bậc đại học nơi mà tình trạng sinh viên được nhồi nhét kiến thức, ít có hội tiếp xúc với thực tế học tập là điều khá phổ biến. “Sinh viên học nhiều kiến thức, vùi đầu vào sách vở mà không hiểu sâu hoặc không biết ứng dụng vào thực tiễn như thế nào. Chỉ tiêu đào tạo đề ra chưa đồng bộ với  nhu cầu xã hội, chưa đáp ứng đòi hỏi của sản xuất, kinh doanh, của các doanh nghiệp. Cho nên đã xảy ra tình trạng nhiều sinh viên ra trường rất khó kiếm việc làm hoặc phải làm trái nghề” (Nguyễn Nhật Minh, 2012). Đây là vấn đề mà nhà trường ta cũng đang rất quan tâm tháo gỡ. Hòa mình vào phong trào chung của nhà trường, với tư cách là một giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Nha Trang, trong khuôn khổ bài viết ngắn này tôi xin mạnh dạn chia xẻ ý kiến thực hiện trong quá trình giảng dạy của mình với hy vọng góp một phần nhỏ nhoi vào công cuộc đổi mới của nhà trường.

II. Tiến trình thực hiện hoạt động “đi phiên dịch thực tế”

1. “Phiên dịch thực tế” là gì? 

Để hiểu rõ về vấn đề này đầu tiên ta phải hiểu được thế nào là “thực tế”? Một chuyến đi thực tế là hoạt động học tập được tổ chức tại một nơi nào đó ngoài lớp học. Đó có thể là hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn dưới sự quan sát của giáo viên hoặc là một dự án điều tra khảo sát dài ngày. Điều quan trọng ở đây chính là hoạt động diễn ra ngoài khuôn khổ cứng nhắc của lớp học (Michie, 1998). Vậy “phiên dịch thực tế” là gì? Đây là hoạt động được tổ chức tại địa điểm ngoài lớp học nơi sinh viên có cơ hội tiếp xúc với hoàn cảnh thật và thực hiện công việc phiên dịch của mình như là một thông dịch viên thực thụ. Ý tưởng này xuất phát từ rất lâu khi tôi có cơ hội tham gia tập huấn về phương pháp giảng dạy của Tổ chức “Cheers for Vietnam” và tôi đã ứng dụng với các lớp dạy nói, tuy không nhiều do các điều kiện đặc thù nhưng cũng đạt kết quả khả quan từ phía sinh viên. Đó chính là lý do thúc đẩy tôi thực hiện với một môn hoàn toàn mới- phiên dịch, và bước đầu có được kết quả đáng khích lệ.
2. Cách thức thực hiện và kết quả đạt được

2. 1. Cách tiến hành
Ngay từ đầu khóa học, giáo viên cần có kế hoạch cụ thể và hết sức chi tiết về địa điểm và thời gian dự kiến cho sinh viên đi phiên dịch thực tế. Theo Pieroux (2005), đi thực tế là hoạt động như chiếc cầu nối giữa môi trường học chính tắc trong lớp với môi trường thoải mái ngoài lớp học. Điều này có nghĩa là hoạt động thực tế phải tạo điều kiện cho người học ứng dụng kiến thức học được trong lớp vào thực tiễn cuộc sống. Như vậy, hoạt động này chỉ nên được thực hiện khi sinh viên đã được cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhất định đủ để ứng dụng vào thực tế, tốt hơn hết là đối với sinh viên ở giai đoạn cuối học kỳ thứ hai học môn phiên dịch. Ở giai đoạn này, sinh viên đã được trang bị một số kiến thức nhất định về quy trình phiên dịch cũng như các kỹ năng phiên dịch chủ yếu đủ để tiến hành phiên dịch thực tế.

Thêm vào đó, hoạt động “phiên dịch thực tế” chỉ có kết quả tốt nếu được chuẩn bị thật chu đáo. Cụ thể, trước khi tiến hành cho sinh viên đi thực tế giáo viên cần tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc trước với nơi họ chuẩn bị đến thông qua hoạt động trên lớp hoặc bài tập chi tiết đòi hỏi sinh viên phải làm quen với địa điểm sẽ đi phiên dịch thực tế bằng cách tìm hiểu thông tin trên mạng. Một số thuật ngữ có liên quan cũng như kiến thức nền về lĩnh vực, địa điểm sinh viên sẽ thực hành phiên dịch sẽ rất hữu ích cho sinh viên khi đi phiên dịch thực tế. Chẳng hạn, trước khi tổ chức cho sinh viên đi phiên dịch thực tế tại Nhà thờ Đá và Chùa Long Sơn, hai địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang, tôi đã có hoạt động giới thiệu một số thuật ngữ du lịch trên lớp cho các em. Sau đó sinh viên có bài tập về nhà là đọc thông tin trên mạng và tổng hợp viết tóm tắt về hai địa điểm du lịch trên. Bằng cách này, sinh viên cảm thấy tự tin hơn và năng động tham gia dịch vì họ đã được chuẩn bị kỹ từ vựng và thông tin về địa điểm mình sẽ dịch. Ngoài ra, nếu trong chuyến đi không có hướng dẫn viên cung cấp thông tin, các em sẽ chủ động đóng vai người cung cấp thông tin cho nhóm khác dịch.

Đi thực tế là một hoạt động yêu cầu các kỹ năng kiến thức sống cao. Hoạt động diễn ra trong môi trường sống thực tế mà đôi khi có những tình huống không lường trước xảy ra. Vì vậy, giáo viên không chỉ trang bị kiến thức cho sinh viên mà còn hướng sinh viên đến việc trau dồi thái độ và các kỹ năng mềm như hợp tác tốt với bạn đồng hành trong suốt chuyến đi, thu thập và xử lý chia xẻ thông tin, tác phong phù hợp cho chuyến đi,... Điều này đòi hỏi sự khéo léo và nhiệt tình của giáo viên để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng thái độ được yêu cầu. Giáo viên lúc này đóng vai trò là người bạn đồng hành để hiểu và trợ giúp sinh viên lúc cần thiết.

Một bước cuối cùng nhưng hết sức quan trọng đưa đến sự thành công của chuyến đi “phiên dịch thực tế” đó là tổ chức buổi đánh giá và chiêm nghiệm về chuyến đi sau khi chuyến đi kết thúc. Điều này có nghĩa là khi sinh viên tiến hành hoạt động dịch của mình, giáo viên cần quán xuyến, ghi chép cụ thể hoặc thu ghi hình từng chi tiết quá trình diễn ra để nhận xét sinh viên. Có như vậy, sinh viên mới đút rút được kinh nghiệm và làm tốt hơn cho hoạt động kế tiếp. Nhận xét phản hồi sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc tham khảo cả ý kiến của người học (David Nunan, 1998). Vì vậy, các sinh viên tham gia chuyến đi đó cũng phải tham gia ý kiến nhận xét cùng với nhận xét của giáo viên. Một khi sinh viên đưa ra ý kiến nhận xét được về các sinh viên khác có nghĩa là họ đã đút rút được kinh nghiệm hay nói khác hơn là học qua lỗi của bạn.

2. 2. Kết quả đạt được

Tuy mới ứng dụng hoạt động này trong khoảng thời gian ngắn cho đối tượng sinh viên học môn phiên dịch khóa 51, tôi tự tin vào những kết quả ban đầu đạt được rất đáng khích lệ. Dĩ nhiên vẫn có những khúc mắc cần được giải quyết và những đút rút kinh nghiệm cho bản thân tôi với tư cách là nhà sư phạm. Điều này vẫn sẽ không cản trở tôi áp dụng hoạt động mà phần lớn sinh viên ở lớp tôi dạy khi được điều tra sau khóa học kết thúc đều biểu đạt sự quan tâm thích thú. Cụ thể, khi được hỏi cảm nhận gì khi đi phiên dịch thực tế, hầu hết sinh viên được điều tra cho rằng họ khá hài lòng hoặc rất hài lòng với hoạt động “field trip interpreting”.  Biểu đồ sau sẽ giúp làm rõ điều này.
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Sô sinh viên


Ghi chú:

ES (Extremely Satisfied): Rất hài lòng

FS (Fairly Satisfied): Khá hài lòng

LS (Little Satisfied): Hơi hài lòng


NS (Not Satisfied): Không hài lòng

Biểu đồ cho thấy 24 sinh viên trên tổng số 30 sinh viên, chiếm tỉ lệ 80% sinh viên được khảo sát biểu đạt sự khá hài lòng khi tham gia hoạt động trên. Chỉ 6,2% là hơi hài lòng và đặc biệt không có sinh viên nào không hài lòng với hoạt động “phiên dịch thực tế”. Số liệu này càng được chứng thực khi một số sinh viên được phỏng vấn nhanh về cách thức cải thiện hoạt động bộc lộ sự quan tâm thích thú và yêu cầu được tổ chức với thời lượng dài hơn, không chỉ một buổi; và với nhiều địa điểm khác, không chỉ trong thành phố.

Vậy, có những lợi ích gì sinh viên có thể gặt hái được khi tham gia hoạt động đã giúp họ quan tâm đến hoạt động trên như vậy? “Có cơ hội học tập trong một môi trường thoải mái” được rất đông sinh viên chọn khi điều tra, chiếm 86,7%. Quan trọng hơn, đại đa số sinh viên (96,7%) ý thức được “cơ hội thực hành với vai trò là thông dịch viên thực sự” là rất cần thiết vì dù họ dịch rất tốt ở trên lớp vẫn có nhiều vướng mắc khi phiên dịch thực tế. Ngoài ra, “học cách thức chuẩn bị và tác phong tốt cho chuyến đi” cũng được nhiều bạn quan tâm (66,7%). Rõ ràng là hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm và mang đến những lợi ích nhất định cho sinh viên khi tiến hành.

3. Một số kiến nghị

3. 1. Về phía người trực tiếp giảng dạy

Sẽ có ý kiến cho rằng hoạt động đi thực tế chỉ nên tổ chức cho sinh viên du lịch vì đối tượng sinh viên này cần phải cọ xát thực tế để hiểu thêm về địa điểm họ có thể làm việc trong tương lai. Sẽ như thế nào nếu có sự phối hợp giữa hai nhóm sinh viên: du lịch và phiên dịch nơi sinh viên du lịch sẽ đóng vai trò hướng dẫn viên và sinh viên phiên dịch sẽ đóng vai trò thông dịch viên cho các hướng dẫn viên này? Điều này rất cần sự hợp tác tốt giữa các giáo viên dạy các môn du lịch và phiên dịch để cùng lên kế hoạch tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên kết hợp cả hai chuyên ngành.

Hoạt động “phiên dịch thực tế” như đã trình bày ở trên đòi hỏi cao ở người giảng dạy để trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng và thái độ làm việc thích hợp. Điều này có nghĩa là để giúp sinh viên thành công khi tiến hành hoạt động trên, giáo viên phải chuẩn bị thật kỹ và chi tiết với cả nhiệt huyết và lòng yêu nghề từng bước trước, trong và sau khi kết thúc chuyến đi. Điều này cho thấy rằng giáo viên phải thực sự làm việc và có kế hoạch thật chi tiết ngay khi bắt đầu khóa học mà nếu vì bận hoặc không đủ nhiệt huyết thì không dễ thực hiện chút nào.

Lòng tin của sinh viên sẽ vững chắc hơn nếu họ biết tất cả các hoạt động của mình đều được giáo viên theo dõi quán xuyến. Ý kiến nhận xét phản hồi của giáo viên là một nhân tố cho sinh viên thấy được điều này. Vì vậy, việc tổ chức một buổi chia xẻ nhận xét và đút rút kinh nghiệm là không thể thiếu trong việc quyết định sinh viên sẽ hứng thú hơn và quan tâm hơn khi thực hiện hoạt động này. 

3. 2. Về phía nhà tổ chức giáo dục

Mặc dù trường ta gần đây đã không ngừng tạo điều kiện để giáo viên được thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng nhiều quy chế chưa thực sự linh hoạt. Đề nghị linh động xác nhận thời gian và sự tham gia cho các giáo viên tổ chức đi thực tế cho sinh viên.  

Bên cạnh đó, hoạt động “phiên dịch thực tế” không chỉ diễn ra ở những địa điểm nổi tiếng về du lịch. Thực ra có nhiều hội thảo hội nghị hoặc sự kiện vẫn cần sự có mặt của thông dịch viên. Vì vậy, nhà trường cần tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các sự kiện này để có thể học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước. Và nếu có thể, sinh viên nên được cho cơ hội để tham gia với tư cách thông dịch viên thực sự cho những lĩnh vực thông thường.
III. Kết luận

Con đường đổi mới phương pháp giáo dục sẽ còn dài và có không ít những gian nan. Làm thế nào để hướng sinh viên đến với thực tiễn nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội là vấn đề để giáo viên chúng ta, trên phương diện người dạy, trăn trở nghĩ suy.  Trên đây chỉ là một số ý kiến chia xẻ kinh nghiệm cá nhân được đút rút sau thời gian ứng dụng. Sẽ có không ít những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp.
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Bộ môn:  Tiếng Anh Du lịch 

I. Đặt vấn đề:

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, việc đổi mới giáo dục một cách căn bản và toàn diện là chủ trương lớn của nhà nước ta. Ngoài việc đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) theo hướng tích cực hóa người học, cập nhật giáo trình tài liệu tham khảo, soạn bài giảng phù hợp với chương trình đào tạo thì việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá là hoạt động không thể thiếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc dạy học không thể tách rời với việc kiểm tra đánh giá. Mục đích của phần kiểm tra phải tương xứng với mục tiêu của khóa học. Do đó hoạt động kiểm tra đánh giá phải được tiến hành dựa trên những gì sinh viên được học, được rèn. Hoạt động này phải thực sự mang lại lợi ích cho người học chứ không phải là nỗi lo sợ và áp lực.

II. Cách thức tiến hành:

Trước đây khi dạy Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) cho sinh viên các ngành cơ khí, thương mại, tôi thường áp dụng bài kiểm tra viết cho hai lần kiểm tra: giữa kỳ và cuối kỳ. Với hình thức kiểm tra viết, giáo viên chỉ đánh giá được kỹ năng đọc hiểu và viết của sinh viên.
Xác định rõ hơn nhiệm vụ của giáo viên dạy ngoại ngữ là không chỉ truyền đạt kiến thức cho sinh viên mà cần phải biết cách rèn các kỹ năng cho các em. Đối với học phần Tiếng Anh du lịch cho sinh viên chuyên ngành QTDL tôi đã thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá: đánh giá tính chuyên cần, đánh giá khả năng tự học của sinh viên, đánh giá tính tích cực của sinh viên trong quá trình học, đánh giá khả năng dẫn dắt hoạt động theo nhóm, đánh giá bài tập nhóm. Có như vậy giáo viên mới đánh giá được kỹ năng nói và các kỹ năng mềm khác của sinh viên. Tất cả những hoạt động này được tính vào cột điểm kiểm tra của sinh viên. 

Công việc cụ thể:

1. Đối với giáo viên:

1.1.  Công bố lịch trình giảng dạy (xem phụ lục 1)

Ngay từ đầu khóa học, giáo viên cần phải cung cấp cho sinh viên lịch trình giảng dạy, trong đó phải thể hiện rõ

· Tài liệu học tập

· Hình thức dạy-học

· Nội dung học tập dựa trên các chủ đề 

· Phương pháp giảng dạy

· Nội dung yêu cầu người học chuẩn bị

· Thời gian thực hiện

Ngoài ra, giáo viên cần phải xây dựng mục tiêu của khóa học, các tiêu chí đánh giá và công bố những nội dung này cho sinh viên được biết. (xem phụ lục 2)

1.2. Phân công nhóm học tập (xem phụ lục 3)

Đầu khóa học, sinh viên được khuyến khích tự tìm nhóm học tập (5sv/nhóm). Các nhóm nộp danh sách cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp danh sách các nhóm và nộp cho giáo viên. Giáo viên xem xét, hỏi ý kiến ban cán sự lớp để điều chỉnh lại các thành viên trong nhóm (nếu chưa hợp lý), tránh tình trạng nhóm chỉ có sinh viên giỏi, hoặc nhóm chỉ có sinh viên trung bình; đồng thời giáo viên cũng sẽ cân đối lại số lượng nam nữ trong nhóm.

1.3. Phân công công việc cụ thể cùng với thời gian trình bày và thời hạn nộp bài (xem phụ lục 3)

Sau khi phân công nhóm và nhóm trưởng, giáo viên phân công công việc cụ thể cho mỗi nhóm, đồng thời khống chế thời gian cho hoạt động nhóm. Ví dụ: nhóm 1 sẽ trình bày một phần nội dung của chủ đề 1, nhóm 2 sẽ trình bày một phần nội dung của chủ đề 2… Tuy nhiên sinh viên được khuyến khích đưa vào những hoạt động khác ngoài sách giáo khoa nhưng phải bám theo chủ đề đang trình bày.

Ngoài ra, khi phân công công việc cho mỗi nhóm, giáo viên yêu cầu thời hạn nộp bài và thời gian thực hiện để sinh viên chủ động trong quá trình học.

1.4. Công bố tiêu chí đánh giá (xem thêm phụ lục 2)

Các tiêu chí kiểm tra đánh giá cũng cần được công bố ngay từ đầu khóa học. Đối với học phần Tiếng Anh du lịch, tiêu chí kiểm tra, đánh giá được cụ thể hóa như sau:

· - Thi: 50%

· - Kiểm tra: 50%, bao gồm những hoạt động sau:

- Trình bày theo nhóm: 30%

                           
- Chuyên cần và tham gia tích cực trong quá trình học: 5%




- Chuẩn bị bài và làm bài tập về nhà: 5%




- Đi thực tế: 10% (thiết kế poster theo nhóm)

1.5. Hướng dẫn, làm mẫu, tư vấn theo nhóm

Để sinh viên có thể tự thuyết trình, tự dẫn dắt các hoạt động trước lớp thì giáo viên cần phải hướng dẫn thật kỹ lưỡng và làm mẫu nhiều lần. Sinh viên phải quan sát, ghi chú cách thức cũng như nội dung các hoạt động giáo viên trình bày để biết cách chuyển những kiến thức được học thành các kỹ năng. Nếu sinh viên cần tư vấn thêm, giáo viên sẽ dành khoảng 30 phút (ngoài giờ học) để cố vấn cho mỗi nhóm.

1.6.  Phản hồi, đưa ra nhận xét, đánh giá sau phần trình bày của mỗi nhóm

Khi sinh viên thuyết trình, dẫn dắt các hoạt động trên lớp, giáo viên cần quan sát thật kỹ, ghi chú, theo dõi các thao tác và đánh giá công việc của các nhóm. Đồng thời giáo viên phải bao quát cả người học để đánh giá mức độ tham gia, phát biểu, thực hành của người học. Kết thúc phần chủ trì các hoạt động của sinh viên, giáo viên có nhiệm vụ đưa ra nhận xét, đánh giá (sau khi khuyến khích các sinh viên tham gia học đưa ra nhận xét, đánh giá).

2. Đối với sinh viên

2.1. Nhóm chủ trì, dẫn dắt các hoạt động (leaders)

Chậm nhất là 10 ngày trước khi chủ trì thảo luận, nhóm phải nộp sườn bài (outline) cho giáo viên qua email. Giáo viên xem xét outline và đưa ra nhận xét. Một khi outline đã được chấp nhận, sinh viên phải làm việc theo nhóm, chuẩn bị powerpoint cho phần nội dung và phải luyện tập nhiều lần trước khi dẫn dắt các hoạt động trước lớp. Khi chủ trì trước lớp, các thành viên trong nhóm hoàn toàn chủ động dẫn dắt các hoạt động mà không có sự can thiệp của giáo viên. Nhóm chủ trì các hoạt động phải tìm cái mới trong nội dung trình bày để sinh viên tham dự lớp học được học hỏi nhiều hơn.

2.2. Sinh viên tham gia học tập (learners)

Sinh viên tham dự lớp học (learners) phải xem vai trò của nhóm chủ trì thảo luận (leaders) như là giáo viên và phải tuân thủ mọi yêu cầu do nhóm sinh viên dẫn dắt hoạt động đưa ra. Đồng thời những sinh viên tham dự lớp học phải ghi chú để nhận xét và tham gia vào quá trình đánh giá. Giáo viên yêu cầu sinh viên đánh giá theo 2 cách:

· Chấm điểm theo nhóm (giáo viên phát phiếu đánh giá)

· Đưa ra nhận xét (comments) trước lớp, nêu cả điểm mạnh, điểm yếu.

III. Kết quả đạt được: 

Tạo cho sinh viên cơ hội dẫn dắt các hoạt động trên lớp và làm bài tập nhóm để lấy điểm kiểm tra thực sự đã mang lại  một số lợi ích sau:

· Sinh viên chủ động tham gia trong quá trình học tập.

· Khuyến khích sinh viên tìm đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu.

· Phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên.

· Sinh viên học được cách đánh giá lẫn nhau

· Giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm: thuyết trình, làm việc nhóm, xử lý tình huống…

· Hoạt động dạy và đánh giá được kết hợp với nhau.

· Sinh viên cảm thấy không bị áp lực với việc kiểm tra đánh giá.
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Phòng ĐBCL và Khảo Thí, Trường ĐH Nha Trang (tài liệu lưu hành nội bộ)
DẠY VIẾT: NÊN SỬA BÀI VIẾT VÀ VIẾT NHẬN XÉT 
THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?

ThS.  Phạm Thị Hải Trang

Bộ môn: Tiếng Anh Du lịch
I. Đặt vấn đề:
Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Viết và kỹ năng viết bài của sinh viên tại khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang, bài viết này đề cập những nghiên cứu mới nhất hiện nay trong lĩnh vực ‘sửa bài’ (giving feedback), một yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong quá trình dạy và học môn Viết. Thông qua lí luận phân tích tác giả đưa ra một số giải pháp thiết thực với hy vọng giúp đỡ giáo viên và sinh viên của khoa giảng dạy và học tập môn học được thích hợp hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn.

II. Nội dung

1. Lý do của bài viết

Trước tiên, cần nhìn lại chương trình dạy viết dành cho sinh viên chuyên ngữ: Từ khóa 51 trở về trước có 6 học phần viết, mỗi học phần 30 tiết; từ khóa 52 trở đi có 4 học phần viết, mỗi học phần 30 tiết, tập trung vào viết đoạn văn, bài luận miêu tả, kể chyện theo thể loại so sánh đối chiếu, nguyên nhân kết quả cùng cách viết một số báo cáo, thư tín thương mại. Với thời lượng ngắn như thế thì không thể đủ để luyện viết một cách hiệu quả và kết quả có thể nhận thấy là kỹ năng viết của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường còn rất hạn hẹp. Cụ thể là trong bài thi tốt nghiệp, số sinh viên không đạt yêu cầu phần viết chiếm tỷ trọng khá lớn so với các kỹ năng khác. Vậy câu hỏi đạt ra là: ai chịu trách nhiệm cho điều này? Sinh viên hay giáo viên? Câu trả lời là cả hai. Tuy nhiên, là những nhà giáo dục có trách nhiệm, chúng ta cần phải rà soát lại tất cả các yếu tố có khả năng liên quan đến vấn đề này.

2. Tình hình chung của trường và khoa

Đầu tiên phải kể đến tính tin cậy của đề thi. Không chỉ ở đề thi viết mà ở hầu hết các đề thi khác hiện nay ở Việt nam nói chung và trường ta nói riêng, các đề thi chưa có một khung tiêu chí hay còn gọi là ma trận đề thi nhất định (a table of specification). Ví dụ đề thi cần phải có bao nhiêu phần trăm câu hỏi liên quan đến viết câu, liên kết câu, kiểu câu, thể loại tương ứng với mục tiêu đề ra từ đầu trong chương trình chi tiết của học phần. Tuy nhiên đây là vấn đề lớn nằm ngoại phạm vi đề cập của bài viết này. Hy vọng vấn đề này sẽ được trở lại trong tương lai.

Tuy nhiên vấn đề trọng tâm của bài viết này là xem xét quá trình dạy viết và sửa bài viết cho sinh viên của các giáo viên hiện nay. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét, phân tích vấn đề và tìm phương thuốc chũa trị cho căn bệnh.

3. Các vấn đề trong việc sửa bài viết cho sinh viên:

Đầu tiên phải khẳng định sinh viên luôn nhận được sự sửa bài của giáo viên. Và thực tế là giáo viên dạy viết khá vất vả trong việc chấm bài và sửa bài cho sinh viên. Tuy nhiên qua thực tế, việc sửa bài là chưa đủ, chưa thực sự đúng cách và chưa thật sự thích hợp. Nói một cách chân thật, việc sửa bài ở trường Nha Trang vẫn đi theo lối truyền thống là “giáo viên trở thành người đi săn lăm lăm trong tay cây bút đỏ như là khẩu súng để tìm và khoanh tròn vào tất cả các lỗi tìm thấy trong bài viết của sinh viên. Các lỗi đó chủ yếu là lỗi gữ pháp, chính tả” (Lewis 2004)

Thực tế lý giải cho điều này là thời gian dành cho một lớp writing không đủ cho giáo viên có thể làm nhiều điều cho sinh viên của mình nên có lẽ việc sửa bài mới chỉ giới hạn ở chỗ sửa hình thức ngôn ngữ (language form).

Điều thứ hai: việc dạy viết ở trường phụ thuộc rất nhiều vào giáo trình với nội dung cố định và khá nặng nên giáo viên phải đi hết phần nội dung trước khi có thể dành thời gian chu đáo sửa bài. Trong khi theo như chuẩn mực, để dạy hoàn tất một thể loại viết (miêu tả, trần thuật, nghị luận, etc) giáo viên và học sinh phải đi qua hết các quá trình luyện tập của thể loại đó (learning cycle). Cụ thể là trong buổi gặp đầu tiên, giáo viên giời thiệu thể loại để sinh viên làm quen bằng cách đọc các bài mẫu, yêu cầu sinh viên phân tích cấu trúc bài và nhận diện được các mẫu số chung về thể loại, ngôn ngữ, cấu trúc; buổi học thứ hai tiếp tục với việc luyện tập viết và giáo viên giao bài tập về nhà cho sinh viên viết. Buổi học thứ ba sẽ là sửa bài tập trước lớp (một số sinh viên lên bảng viết và giáo viên sửa bài cho cả lớp). Một số bài sẽ được thu về nhà để giáo viên chấm. Buổi học tiếp theo sẽ là một thể loại viết mới. Như vậy bài viết trước có thể sẽ được trả lại sau vài tuần. Lúc đó liệu sinh viên còn nhớ được những gì đã viết từ thể loại trước trong khi đã học sang một thể loại viết mới?

Theo khảo sát tình hình thực tế qua các bài kiểm tra và thi thì vấn đề nổi cộm nhất trong các bài viết của sinh viên là cách thể hiện ngôn ngữ (language use), thiếu ý tưởng (ideas) hoặc quá nhiều ý tưởng đến nỗi không sắp xếp được chúng lại một cách lô gic (structure). Vậy thì nếu như việc sửa bài chỉ tập trung vào chính tả hay ngữ pháp (language form) thì liệu có giải quyết được những vấn đề trên?

4. Những đề nghị thay đổi:
Với những bất cập như đã kể trên thì việc cần phải có một ‘chương trình sửa chữa cấp tốc’ cho việc dạy và học môn Viết là cần thiết. Bên cạnh việc thay đổi một số phương pháp dạy cho phù hơp với phương pháp sửa bài viết cho sinh viên thì việc tham gia cộng tác với giáo viên từ phía sinh viên cũng là một điều đáng lưu ý. Vì thế sau đây là một số những gợi ý cho phía giáo viên và cả sinh viên.

a. Thay đổi phong cách dạy

Trước hết, mặc dù chương trình của nhà trường là cố định, giáo viên với vai trò chủ động của mình vẫn có thể thay đổi một số điều. Một sồ phần có thể được coi như là tự nghiên cứu. Những phần dạy chính vì thế sẽ được đầu tư hơn. Khi sửa bài tập viết giáo viên thật hạn chế không đi theo lối cổ điển là chỉ sửa lỗi ngữ pháp hay lỗi chính tả. Tuy nhiên lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả là cơ bản không thể bỏ qua. Giáo viên nên giao cho từng nhóm bạn học tập sửa những lỗi đó cho nhau trước trong bản nháp đầu tiên (những bản sửa đó phải được giữ lại để nộp cho giáo viên say này). Việc sửa những lỗi cơ bản ở giai đoạn nháp đầu tiên này sẽ giúp giáo viên có thời gian tập trung hơn vào việc sửa ý tưởng, cách chuyển ý, liên kết ý, tính thích hợp và cấu trúc của bài viết.

b. Sử dụng phương pháp tái tạo xây dựng lại văn bản hoặc đối thoại trực tiếp (Hyland, K & Hyland, F, 2006).

Trong điều kiện của trường khi mà sĩ số mỗi lớp học là khá đông, phương pháp tái tạo xây dựng lại văn bản có lẽ là thích hợp hơn phương pháp đối thoại trực tiếp. Phương pháp này giáo viên hiện nay đang thực hiện dưới hình thức gọi sinh viên lên bảng viết bài và sửa. Tuy nhiên việc viết bài lên bảng khá mất thời gian và chỉ sửa được cho vài sinh viên, các sinh viên không được gọi lên bảng thường không tập trung vào bài sửa của bạn. Đề xuất ở đây là giáo viên thu bài tập ở nhà của sinh viên trước, chọn lấy một số bài có những lỗi sai tiêu biểu liên quan đến cách dùng từ, cách thể hiện ý tưởng, chuyển ý hay cấu trúc, photo thành hai bản. Một bản giáo viên khoanh tròn vào các lỗi, scan vào máy thành file pdf chiếu lên cho sinh viên thấy, cho sinh viên thảo luận những lỗi sai và đưa ra phương hưóng giải quyết. Sau khi thảo luận xong giáo viên chiếu bản thứ hai đã được chỉnh sửa. Như thế trong một buổi học giáo viên có thể sửa được cho toàn lớp các lỗi sai tổng hợp. Đây được coi như là bản nháp thứ hai, giáo viên không phải trả bài lại cho sinh viên mà yêu cầu sinh viên về viết tiếp bản cuối cùng và nộp. Hạn chế của phương pháp này là giáo viên sẽ mất thời gian một chút trong việc photo và scan file lên máy. Vấn đề photo có thể giải quyết bằng viêc yêu cầu sinh viên photo bài viết thành hai bản trước khi nộp. Vấn đề scan file pdf có thể giải quyết bằng phương pháp dùng đèn chiếu. Giáo viên có thể để bản viết của sinh viên dưới đèn chiếu phóng to lên bảng và sửa bài trực tiếp lên đó. Cuối cùng nhất thiết giáo viên phải sửa bài trên ý tưởng gốc của sinh viên, không nên thay đổi toàn bộ kết cấu bài hay ý tưởng của họ.

c. Cách ghi lời nhận xét

Cuối cùng, không chỉ là cách thức và trình tự sửa bài mà cách ghi lời nhận xét vào bài viết của sinh viên cũng đóng một vai trò không kém quan trong. Theo kinh nghiệm sinh viên thường không nhận thức được các lỗi sai của bài viết mình nếu như họ nhận được các lời phê mang tính chung chung trừu tượng từ giáo viên như good, ok hay các kiểu phân loại A, B, C. Những nhận xét như trên tưởng chừng là mang tính tích cực nhưng thực tế lại làm cản trở quá trình học tập (Wong and Waring, 2009). Cách ghi điểm cụ thể như trên sẽ làm sinh viên xao lãng lập tức và chỉ tập trung chú ý vào điểm số thay vì tìm hiểu xem lỗi sai của bài mình là từ đâu. Theo như nghiên cứu của Hattie & và Timperley, 2007 thì những nhận xét tốt nhất nên tập trung đối chiếu vào yêu cầu cụ thể của từng bài tập, vào quá trính viết, sự điều chỉnh bài viết hơn là tập trung vào những điều đã nêu trên. Cụ thể là nhận xét của giáo viên phải là “bạn đã làm đươc điều gì tốt hay đã đạt được những mục tiêu gì?” và “bạn cần phải làm gì nữa để hoàn thiện bài viết tốt hoặc tốt hơn nữa”. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ phải cùng với giáo viên tham gia vào trong quá trình đưa ra lời nhận xét, tức là phải có chương trình hành động để trả lời cho những nhận xét của giáo viên thì quá trình nhận xét mới thưc sự hiệu quả hơn. Những nhận xét chỉ liên quan đến lời khen ngợi hay chê bai thực chất là không hiệu quả vì thực tế là chúng không hề mang lại thêm giá trị thông tin cho kiến thức bài học.

III. Kết luận

Việc sửa bài và nhận xét một bài viết cho sinh viên là vô cùng quan trọng, quyết định đến uy tín chất lượng sinh viên của khoa và trường về mặt lâu dài.Vì vậy mỗi giáo viên dạy viết nên trăn trở nỗ lực không ngừng để tìm ra cách thức giúp đỡ sinh viên rèn luyện kỹ năng này ngày một tốt hơn.
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“ĐI THAM QUAN THỰC TẾ, TRẢI NGHIỆM – MỘT PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI KHÓA HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH DU LỊCH”

                                                                      ThS. Nguyễn Phương Lan

Bộ môn: Tiếng Anh Du lịch

I. Đặt vấn đề:

Theo lời dạy của Bác Hồ “học phải đi đôi với hành”. Bác Hồ chỉ rõ tầm quan trọng của thực hành. Hành cũng chính là một nửa của học. Bác nói: “Chỉ biết lý luận (lý thuyết) mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy cho nên các cháu trong lúc học về lý luận thì cũng phải kết hợp với thực hành”, “lý luận phải gắn liền với thực tế”. Chính vì thế mà  công tác đào tạo trong nhà trướng phải gắn liền với thực tế và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực. Trong bài tham luận này tôi muốn trình bày một phương pháp đào tạo mà tôi đã áp dụng được 4 năm, đó là kết hợp lý luận đã học và thực tiễn thông qua việc tổ chức các chuyến  đi tham quan thực tế cho các em sinh viên khoa Ngoại Ngữ nói chung, sinh viên ngành TADL- những nhà quản trị du lịch, những hướng dẫn viên tương lai nói riêng.

II.  Nội dung:

1. Phương pháp đào tạo kết hợp lý luận đã học và thực tiễn thông quan việc tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế

a. Lý do chọn phương pháp 

- Đi thực tế là một phương pháp học hiệu quả và hữu ích đối với sinh viên ngành TADL. Với phương pháp này, sinh viên có cơ hội viếng thăm những danh lam thắng cảnh của đất nước, các em sẽ phát triển được tình yêu quê hương xứ sở, học được những phong tục,tập quán, nét văn hóa của dân tộc. Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức các tour ,mối quan hệ xã hội giữa các thành viên trong lớp được cải thiện, thân thiện, đoàn kết, các em học được cách sống vì cộng đồng. Đặc biệt phương pháp này giúp cho sinh viên phát triển được các kỹ năng mềm như sau:

1. Kỹ năng học và tự học 

2. Kỹ năng lãnh đạo 

3. Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm 

4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc 

5. Kỹ năng lắng nghe 

6. Kỹ năng thuyết trình 

7. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử 

8. Kỹ năng giải quyết vấn đề 

9. Kỹ năng làm việc đồng đội 

10. Kỹ năng đàm phán 

b. Cách tiến hành tổ chức các chuyến đi thực tế:

Chuẩn bị cho một chuyến tham quan du lịch là một khâu rất quan trọng. Quá trình chuẩn bị với các thao tác nghiệp vụ sẽ giúp các em sinh viên tự tin và dễ dàng trong suốt chuyến đi. Quá trình đó bao gồm các hoạt động sau đây: 


1. Lập tuyến tham quan du lịch



- Các nhóm tiến hành tìm địa điểm tham quan, thiết lập lộ trình tour



- Lên chương trình tham quan



- Lên bảng kinh phí dự trù



- Gửi lại cho giáo viên để xin ý kiến



- Giáo viên xem xét, chọn chương trình  khả thi nhất để tiến hành

(Các bước chuẩn bị này các em đã được học lý thuyết trong môn Quản trị lữ hành)


2. Chuẩn bị cho chuyến tham quan du lịch 

Việc chuẩn bị cho chuyến tham quan du lịch cũng có tầm quan trọng không nhỏ, góp phần vào thành công của chuyến tham quan nói chung và hình thành nên các kỹ năng cấn thiết cho các em nói riêng. Để chuẩn bị các em sinh viên và giáo viên cần làm các bước sau:

- Phân loại chuyến tham quan du lịch: ngắn “nửa ngày” hay “nhiều ngày” (từ hai ngày trở lên). 

 
- Tổng kết số lượng người trong đoàn, thu lệ phí tham quan

- Chia nhóm để tiến hành khâu chuẩn bị. Ví dụ nhóm 1 thu tiền, nhóm 2 mua thức ăn, nhóm 3 chuẩn bị bạt, giấy, khăn ăn, nhóm 4 chịu trách nhiệm thu dọn vệ sinh môi trường, nhóm 5 thuyết trình các điểm tham quan…., bẩu trưởng đoàn, phó đoàn , thủ quỹ…

- Kiểm tra sự sẵn sàng của các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ vận chuyển, ăn uống, giải trí… 

- Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết (chú ý tới giấy phép tham quan, chụp ảnh ở  những đối tượng tham quan được qui định). 

- Chuẩn bị tiền thanh toán, mua vé… và chuẩn bị cả đồ uống dọc đường… 

- Chuẩn bị nhóm thuyết minh về tuyến điểm tham quan sắp thực hiện.

- Thông báo lên mail của lớp cũng như in bảng chương trình để gửi cho tài xế 

- Thông báo việc chuẩn bị trang phục phù hợp với địa điểm du lịch, với các đối tượng tham quan khác nhau và các phương tiện có thể sử dụng cho chuyến tham quan du lịch. Chẳng hạn, đoàn sẽ tham quan các đình, đền, chùa, lăng tẩm, nơi trang trọng… cần thông báo cho các em mặc trang phục chỉnh tề phù hợp với phong tục tập quán dân tộc và địa phương. Những nơi có thể hoặc không thể chụp ảnh lưu niệm quay camera  cũng cần thông báo. Nếu đoàn sẽ đi thăm các hang động, rừng, suối, địa đạo, làng quê… cần chú ý tới giầy dép, đèn pin, mũ nón, kính râm, ô dù, thuốc chống côn trùng…Đồng thời thông báo nội quy, kỷ luật trong suốt chuyến đi.

(Các bước chuẩn bị này các em đã được học lý thuyết trong môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch)

       Dưới đây là ví dụ về chương trình đi tham quan DakLak của các em khóa 52 TADL và 53

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DAKLAK

(Thời gian: 2 ngày 1 đêm)

Day 1: Nha trang_ Daklak 

· 5.00 am welcome Bronnie at 9/1 Hung Vuong Str 

· 5.15 am welcome Lan at Le thanh phuong Str 

· 5. 30am welcome guests at Cao Van Be park

· 5.30: Depart to Dak lak :

· 6.30-7.00pm: Breakfast at Ninh Hòa ( Bún Cá)

· 11.00am: Lunch in Buôn Ma thuộc City

· 12.30 pm: Depart to Lak lake

· 14.00 pm: Visit Jun village, enjoy riding on elephant, kayak rowing… ( the fee is not included in the ticket)

· 16.30 check-in

· 18.00 pm dinner

· 19.00pm camping fire,culture exchanging with the ethnics
    Day 2:

5.00am welcome the sunrise on the Lak lake

6.00am: check-out

6.30 am: breakfast

7.00 am: depart to Draysap Water fall

12.00 pm: lunch in the city

13.30 pm: visit the museum

14.30pm: visit the pagoda

15.30 pm: return back to Nha trang 

	  Bảng phân công công việc của các nhóm ( lớp 52TADL)
Group 1 Tiến:the leader and other 3 people: welcome guests

Group 2 Trí: the leader and other 3 people: prepare mineral water

Group 3 Xuân: the leader and other 3 people  prepare meals in Daklak 

Group 4 Hoa : the leader and other 3 people: prepare breakfast in Ninh Hòa 

Group 5 Minh : the leader and other 3 people: collect money

Group 6 Triết:  the leader and other3 people: guide, and present the attractions

Leaders should find the suitable members




c. Các chuyến tham quan đã tổ chức cho sinh viên

1. Chuyến tham quan Hà Nội 6 ngày 5 đêm của sinh viên lớp 49TADL

2. Chuyến du ngoạn nữa ngày trên sông Cái –Nha Trang của sinh viên lớp 49TADL

3. Chuyến tham quan Ngọn Hải Đăng Mũi Điện-Đại Lãnh1 ngày của sinh viên lớp 52TADL

4. Chuyến tham quan Gành Đá Dĩa,Ngọn Hải Đăng Mũi Điện-Đại Lãnh1 ngày của sinh viên lớp 50 và 52TADL.

5. Chuyến tham quan Phan Rang-Ninh Thuận 1 ngày của sinh viên lớp 50 và 52TADL.

6. Chuyến tham quan Cam Ranh 1 ngày của sinh viên lớp 52TADL và 53

7. Chuyến tham quan DakLak 2 ngày  1 đêm của sinh viên lớp 52TADL và 53

d. Nhận xét về việc áp dụng phương pháp này:

+ Về phía giáo viên:



- Tốn khá nhiều công sức, thời gian để tổ chức các chuyến đi thực tế.

                       - Tinh thần trách nhiệm cao.

                       - Đạt được mối quan hệ tốt đẹp giữaThầy-trò, món quà tinh thần khó có  
                       thể kiếm được trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

 

+ Về phía sinh viên:


- Áp dụng tốt các lý luận đã học và thực tiễn.



- Rèn luyện tốt về thể lực, sức bền, ý chí vược khó, tinh thần đồng 
                       đội, đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp như đàm phán, tổ chức, thuyết 
                       trình, giải quyết vấn đề ….



 - Được thư giản, giải trí sau những ngày học mệt nhọc.

                       - Mối quan hệ Thầy- trò, bạn bè , đồng đội phát triển rất tốt.

3. Những kiến nghị góp phần phát triển việc tổ chức các chuyến  đi thực tế cho các em sinh viên Khoa ngoại Ngữ


* Đối với giáo viên:

- Các giáo viên dạy các chuyên ngành du lịch và các giáo viên trẻ, đoàn thanh niên nên cố gắng kết hợp để tổ chức thêm nhiều chuyến tham quan cho các em tiếp cận thực tế. Hơn thế nữa mối quan hệ giữa Thầy –trò sẽ được phát triển hơn qua các chuyến giao lưu thực tế, đồng thời đây cũng là một sự nghĩ ngơi, giải lao sau những ngày lên lớp mệt nhọc.
*  Đối với hoạt động quản lý, đào tạo: 

- Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa có chế độ hổ trợ một ít kinh phí cho các chuyến đi tham quan nhằm bày tỏ sự quan tâm, động viên sinh viên của khoa.

- Các giáo viên trưởng đoàn, giáo viên tham gia  nên được xác nhận và hỗ trợ về thời gian khi dẫn đoàn tham quan có nghĩa là sẽ được tính vào giờ vật chất.

III. Kết luận:

Như vậy, Đi thực tế-phương pháp học hiệu quả với sinh viên ngành tiếng Anh Du lịch bởi vì trong mỗi chuyến đi, sinh viên sẽ áp dụng được những lý thuyết đã học vào thực tiễn, tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Nhiệm vụ của thầy, cô giáo là hỗ trợ,bổ sung thêm những thông tin cần thiết hoặc còn thiếu để hoàn thiện phần kiến thức của họ. Một cách dạy và học hai chiều đã được ứng dụng và hiệu quả của nó là điều thật dễ dàng nhận ra.

Đi thực tế còn cách sinh viên học được những bài học, kỹ năng ngoài sách vở, đó là những kỹ năng mềm cần thiết -một thứ hành trang sẽ theo các em trong suốt cuộc đời, giúp cho các em luôn năng động, sáng tạo để có thể hội nhập, thích nghi với nghề trong tương lai.
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SỬ DỤNG BLOOM’S TAXONOMY TRONG VIỆC
 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

                                                            ThS. Nguyễn Trọng Lý

                                                                              Bộ môn: Tiếng Anh Du lịch

I. Đặt vấn đề:

Theo tình hình thực tế hiện nay, sỉ số sinh viên khá đông của các lớp học ngoại ngữ tại trường đại học Nha Trang là một trở ngại thực sự đối với giáo viên khi truyền đạt bài giảng sao cho hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu học và khả năng tiếp thu khác nhau của sinh viên. Để giải quyết vấn đề này, việc sử dụng Bloom’s Taxonomy vào bài giảng được xem như một giải pháp hiệu quả. Bài tham luận này đề cập tới lợi ích và ứng dụng phương pháp này trong việc thiết kế bài giảng giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

II. Lợi ích của việc ứng dụng Bloom’s Taxonomy: 
· Thiết kế bài giảng theo phương pháp Bloom’s Taxonomy giúp giáo viên truyền đạt bài giảng tới  một lớp học có sinh viên với nhu cầu học và khả năng tiếp thu khác nhau thông qua việc sử dụng các câu hỏi và hoạt động phù hợp nhằm khuyến khích tất cả các học viên cung tham gia.

· Phương pháp này giúp đa dạng hóa việc truyền đạt bài giảng một cách hiệu quả tới tất cả sinh viên trong một lớp học đông. Sinh viên có điều kiện phát triển tư duy và tham gia bài giảng thông qua việc tham gia trả lời các câu hỏi ở mỗi mức độ của taxonomy 

· Phương pháp này giúp sinh viên tiếp cận bài giảng một cách dễ dàng từ mức độ nắm vững kiến thức, hiểu biết, ứng dụng tới việc phát triển các kỹ năng ở mức độ cao hơn như phân tích, tổng hợp, đánh giá. 

· Giáo viên sáng tạo hơn trong phương pháp giảng dạy thông qua việc chuẩn bị các câu hỏi và hoạt động liên quan tới tất cả các mức độ của taxonomy trong nội dung bài giảng. Sau đây là ví dụ sử dụng các câu hỏi và hoạt động liên quan tới bài học về động vật thuần hóa bằng phương pháp Bloom’s Taxonomy. Chú ý cách sử dụng động từ trong mỗi câu hỏi.
III. Sử dụng Bloom’s Taxonomy trong bài giảng:

· Các câu hỏi và hoạt động trong lớp học phải được thiết kế theo thứ tự từ dễ tới khó. Ở mức độ thấp nhất, giáo viên yêu cầu sinh viên biết, nhớ, lập lại và liệt kê thông tin. Mức độ cao hơn yêu cầu sinh viên có thể phát triển kỹ năng đánh giá, phê bình, giải quyết, sáng tạo và đề xuất. Mỗi một mức độ xây dựng trên tính phức tạp của mức độ trước đó. Động từ được sử dụng giúp người học tư duy khác nhau ở mỗi mức độ. Sau đây là một số động từ và các loại câu hỏi được sử dụng cho từng mức độ giúp sinh viên tư duy tốt hơn.

1. Mức độ kiến thức

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	tell
list
describe
relate
locate
write
find
state
name
	What happened after ...?
How many ...?
Who was it that ... ?
Can you name the ... ?
Describe what happened at...?
Can you tell why ... ?
Find the meaning of ... ?
What is ...?
 Which is true or false ... ?


2. Mức độ hiểu biết

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	explain
interpret
outline
discuss
distinguish
predict
restate
compare
describe
	Can you write in your own words...?
Can you write a brief outline ... ?
What do you think could of happened next ... ?
Who do you think ... ?
What was the main idea ... ?
Can you distinguish between ... ?
What differences exist between. ..?
Can you provide an example of what you mean ... ?
Can you provide a definition for ... ?


3. Mức độ ứng dụng

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	solve
show
use
illustrate
construct
complete
examine
classify
	Do you know another instance where ... ?
Could this have happened in ... ?
Can you group by characteristics such as ... ?
What factors would you change if ... ?
Can you apply the method used to some experience of your own ... ?
What questions would you ask of ... ?
From the information given, can you develop a set of instructions about…?
  Would this information be useful if you had a ... ?


4. Mức độ phân tích

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	analyze
distinguish
examine
compare
contrast
investigate
categorize
identify
explain
separate
advertise
	Which events could have happened ...?
I ... happened, what might the ending have been?
How was this similar to ... ?
What was the underlying theme of ... ?
What do you see as other possible outcomes?
Why did ... changes occur?
Can you compare your ... with that presented in ... ?
Can you explain what must have happened when ... ?
What are some of the problems of ... ?
Can you distinguish between ...?
What were some of the motives behind ... ?
  What was the turning point in the game?


5. Mức độ tổng hợp

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	create
invent
compose
predict
plan
construct
design
imagine
propose
devise
	Can you design a ... to ... ?
Why not compose a song about ...?
Can you see a possible solution to ... ?
If you had access to all resources how would you deal with ... ?
Why don't you devise your own way to deal with ... ?
What would happen if ...?
How many ways can you ... ?
Can you create new and unusual uses for ... ?
Can you write a new recipe for a tasty dish?
  Can you develop a proposal which would ... ?


6. Mức độ đánh giá

	Động từ hữu dụng
	Câu hỏi gốc

	judge
select
choose
decide
debate
verify
recommend
assess
rate
determine
	Is there a better solution to ...
Judge the value of. ..
Can you defend your position about ... ?
Do you think ... is a good or a bad thing?
How would you have handled ... ?
What changes to ... would you recommend?
Are you a ... person?
How would you feel if ... ?
How effective are … ?
What do you think about ... ?


Sau đây là ví dụ cụ thể cho một bài giảng về Domesticated animals bằng tiếng Anh. Bài giảng này giúp sinh viên phát triển cả bốn kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết.

                                                              Domesticated Animals

Level I and II: Knowledge/Comprehension

1. Locate and list the animals that live on your block.

2. Identify the different breeds of dogs in your neighborhood.

3. Observe a dog while it is at play and rest. Explain how different dogs sit and lay

Level III: Application

1. Teach your dog a new trick.

2. Interview people who own pets. Make a survey of people who own pets in your neighborhood.

3. Construct a mobile or draw a collage about dog care and grooming.

Level IV: Analysis

1. Compare and contrast the physical and social characteristics of dogs and cats.

2. Develop a survey comparing and contrasting the different types of foods available for dogs or cats.

3. Make a chart comparing the anatomy of dogs and cats.

Level V: Synthesis

1. Develop a cartoon based on the relationship between an animal and a child.

2. Invent a toy or machine that would help dogs or cats live a healthier and happier life.

3. Create a TV game show about domesticated animals.
Level VI: Evaluation

1. Lead a panel discussion on the values of pets.

2. Write an editorial about the advantages and disadvantages of having a pet animal..

3. Have a dog and cat show. Present winner awards and ribbons.
Để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, giáo viên cần cung cấp một số thông tin cơ bản để tất cả các sinh viên có thể hoàn thành bài tập. Sinh viên nên phân nhóm theo nhu cầu, khả năng để người dạy có thể cung cấp các kỹ năng và kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả cho từng nhóm sinh viên với nhu cầu học và khả năng tiếp thu khác nhau .

Giáo viên nên thiết kế các hoạt động và các dạng bài tập liên quan tới bài giảng nhằm giúp tất cả các sinh viên cùng tham gia. 
Ví dụ:

Hình ảnh


Âm thanh

Thực hành

Trò chơi


âm nhạc

đóng kịch

Đố vui



đọc 


viết bài luận

Máy chiếu


băng đĩa

viết nhận ký



Tranh



thảo luận

Sơ đồ

IV. Kết luận

Với phương pháp này, giáo viên sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức thiết kế bài giảng. Tuy nhiên, một khi giáo viên thoải mái sử dụng các câu hỏi và hoạt động ở các mức độ khác nhau trong lớp, sinh viên sẽ tiếp thu bài giảng một cách dễ dàng hơn. Do đó, việc giảng dạy một lớp ngoại ngữ đông như hiện nay sẽ không còn là trở ngại lớn đối với giáo viên cũng như đối với sinh viên ở các trình độ nắm bắt bài giảng.
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